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718 Ol2 185gr 1372 II38 
1274 750 731 1592 1501 
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34 Ï —1⁄ 1593 
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- 7š 8 ? 4 đ* 2189 1* : 8ú 
_ °Jš : #4)°{ #8 
L#] xu8g jX` . fRiR09 lJ3o: dế 
Ÿ .#+uùuwn, . #&:È || 2: #4 
124 ¿ Ý SÓI xi 
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1398 162 24 2;2 8o2 
O2 24 200 O2 64o 032 
573 272 937 776 1504 656 
lOI 547 lýg 842 15g 649 
788. 637 137/4 246 656 17 
I127Q 2 I176 1797 272 1596 v 
I5Q ?6O 1274 246 162 1461 
6s6 272 127 7634 246 
L?] „ 1594 . x+#‡xà##£w3\ ||»: 
- ##h N #® 
JÐ.. mủ 
“`. [+] 1598 
177 : 3# t1 . tử, 
Xử, ` 
[#1 1595 — nhớ 1599 
W ..g 4k 
. j,LíÍ .Ổ t#:9t117 
158: $ - f2: fT] 
^ _*> 16oo 
c* 1596 3#”, 
- #28 & 89— 4® KG xa 
„ IÁ A9 811 87: 
.Ổ JLŸ 
113 : ït [#8] 160T 
7 + ^vú9 ÿ 3E || 2e : 48*† 
L đaợ, 1597 {#tˆ£ — X 
St" . `2. ##£—fItff || lo : 2: „ Ý# || ‡»: f1 
XR. ‡# 


Mi: 3 {11 : H11 6) À1 : 


khom lưng lầm lễ, hiện 
đang thi hành đại lễ 


°o $L 
w? 3S  - 9° 
` vXx ^ 
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§ + 4L ° ° Le 
x %1 3 3 ítˆ ° 
#8. #@ % 383 # 7 # 
«.® `. .®.5958 3 
°sf ồỎẶ & 5ô % H! % 
° K:J ° H bó 
46a 
66;  8iIý o62 72o 1603 027 
148 1233 so 63ý 273  oo2 
188  oi2 263 B13 242g 518 
TỰ q68 272 1252 1274 
6017, 813 160 1472 14O4 1218 
1O lý IẾO7 O0I I14ÓI 1524 543 
127 120g 686 263 o8äò 21o 
1100 1Q 14536 I218 
1603 o8o s343 
+ 
qui Thế, 1602 — Khảe 16o6 
4Ì... #if ll+e: . # + #0) 3LâU, || 2 : 
. § | +ø: 5 $3 +* 
4t: Ỷ 7 . k# || +,:## 
- %4 3 1261 tì # + 1] *a 
—%% 1603 từ: 89 z7 f 
‹ tÈ F 
. &##‡e 1| 3o: #8 Tưng 
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tị ¿2¡8 & || 3e : ðt 8 : ú 
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— xjL 1604 
8 .itử, 
[#] 16o8 
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#x ‡ã 1 
y»„# : H2 '**$‡ : học hành chăm chỉ 
ÑHq : ngày chúa nhật 
2 3X: thi cử ` 


V° Â >~ & # 
4 #4 Ÿ ‹ $% # 
4 f†?Ð di 42 + = 
1# ® 3# *⁄ ề + 
4š Ÿ s5 ở rkL 8#. ÝY 
“(mui #8. 4C xã 
17? % H #£ -° #@ 7° 
2 78. ®& o 4, #8 ` ÖW a 
6ú 42 4 # 
+% íñ %4 $ # 
788 o12 670 l16oo 
1433 12! 54 I8 463 
g3 1243 824 IỐ12 00 027 
462 127/4 549 1526 q92 002 
1614 IỐ1I4 1124 IỐIO 521 
R 162 36 169 
161W 718 686 1234 I1Og 
1126 263 gio 832 - 718 
727 I1O12 1126 1128 62 
02 240G 1I1Ố124 718 IỔII 
‹ [4] 1610 
[8] “” - A#t7°†[ & .] 
.- + : - 3ì» #4114 §) $ : 4 f8 
# (zl] ...'4®.- rạy,. 
.X* : —= ;ư nợ: 
. + ff $^. .Ổ *+ll*»:&® 


29: œ 


256 # # h# Chữ Nho Tự Học 
cáo 1611 [#] 1613 
- 4 ‡* . dùng các loài kim man"? 
2 ệ đúc thành hình tròn, 
3 Mắt 22-:a< đặt giá trị về tiêu xài 
c Š 8 #91? =, 164 
Ñ#Q .¿n19it<x:,e® 
‹ 1È R\ #j 12 #,‡3À 2 ị 
„5 . 4È đỊ8†oi8 # 
“2 thiêng -.-.Ý Ð là: PAONEONSSE^=. 
— 1615 
#.. tEM4@GLA#2 1.11 
- —4# 4Â th . ®—z+t 
X # 


#‡ ¿%4 : thêu dệt 

> # ‡‡ ‡ : đến trường học hành ; đi học 
3$. r4 : cho 

48 Ế† : bánh trái 

#? r4 : lại đem 


3 


šŠ-# ¬»>''‹ #@ 
Ä 9s: 5s SE ‹ 8Ý 
t. VẤN... số 
5° 3# %® tú # + 
#0 ^6#6''« ï‡]' + 

w #8 wh i œ 
3 +x+ ° wử m“= # 
3 °': HE # à #%# 

IlñQ J1I  O12 1173 
852 328 511L 462 
IỐI24 I100 26s 162 °27 
112 6Ố/ IỐ17 1224 Oo2 
672 1259 1212 444 003 


OIO IỐIQ 27! IỐỔI2 1239 
I17Ÿ 1374 248 2 1616 1173 
SsII 122 !IlỐI7T 2237 311 
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_ !' 1616 „ —„ 48 || 3e : áL$#, 
- #9: $Äl| +: ks. / Xi SÀN r 
„ #t”Ÿ 2P) z4 29: 
BỀ. . H] i7... 4£ fý %4 f 1ất 
8, #9 : — 1618 
. ti . #4^.ÌÌ+ø: ++ 
.- #ẻ, `. .#Tllx:+# 
"`. : - ấu” 
: H 24: † 
~xt “, 
. 1ỒI7 — Trái 1619 
4L .++ ZƑ.. sử, | +: #‡ 
.- uhữi || 3»: $4 . # Øuit : Z‡3Y 
 ‡ý ` 


š†l$ : 4820 581 c #L^bh › 90l3t†2(04 4k: #48 [ (| : 
vật đề dành tiền. Có thề vào, không có thề ra, đầy ắt đập 
khiến cho nó vỡ, nên gọi là ‹ đập đầy» 


° 4$ j4 dd 2+ dd 
T Â À ø # ° # #8 
#z. #.(cW^ + 6t 6A c . 
ĐỆ t2 (có, 6e 23.48 + 
w# +: *® 2 3 ^A 
2 m8 4 2â mò 1! 4# 
.: 8+ 8: .,# 9c 2539/02 
đ- 8/02 2 4s sự ‹ 

h5. ó Ñ8 d e° 

#8 ¿, ?.w h 
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11246 33 go1 6sẽ 1623 027 
1624 IIII 13709 IẾỔ2I ooa 


so; o8 788 126 638  27!Ở sỐo 
1274 871 560 032 Iọg 993 
271 1623 o8o 
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[ #1 162ao |ffl E 1623 
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(tiếp theo bài 8o) 
2) Đứng Sau + ›t tiếng lay một câ: lầm trợ tỳ ý tán thán 
Ji Z27?4 ~t thật là bạn tốt cua ta £&@ÿ , 


l#|. 


(tiếp theo bài 4o) 


2) Đứng đầu '+ệnh đề : nào ! há ! thật là! 
#đđc##£{1 á tại người ta 
Lo 447#4 ÿ Luật là bạn tết của ta thay Í 


À # 
4È 8. : nghỉ ngơi 
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THÈ BẠCH THOẠI 
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LỜI DẶN I 
— Phần Bạch Thoại từ đây trở đi sẽ 
bỏ bài dịch số thay vào đó chữ nào 
khó tìm bộ thì có chỉ sẵn chữ ấy thuộc 
` số bộ bao nhiêu ở đướn mỗi bài đề 
người học tự tra cứu lấy. 
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#À. ñ Ai; #c 3-7 1.. 24: <“ 
+ Ð?® —- 39W : # '‡# dh hố 2 
?-/.- Ä `: ÉP 1” *  áE' +} 
J_wW aà 8 2 ⁄W ® t 7ñ — 
°ô j¿ ‡⁄§6 J3 3 2 + &% Ẩ 
&%& 34 # Z2 ? Ú # # 
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‹.sJ #EIRR]0,bJu _ 1ÔẠT ¡ eái điềm trước 
SE + Š + Mua ga lll -Đkn} „4# 8 
[#4] 1642 -ò 148L lÍ‡e: &Z~ 
# . .nguycơ - ' 5a: # 
1X ‡á 


\ #3 : con kiến 
cà #4 : hạt cơm 
: š# 4# : vẫn còn là 


tỳ. 4.89) 6, /#&8 ¡15m ‹r# ở 
°, #' Ø.vU ÁÁ TL 4 6E Xz 
C— #` : †]-: ¿ £ø RE ;2 l. Š 
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3# +2 W§ tC 2È ÒL .Ợ & 
# #0 156 7 ð Ðm 9# 6 4d 8 
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Eì 
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° 
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- tá |4] 1646 
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_ th .. h. na... 

# 104 : 7 " 
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Cách dùng giống như các trường hợ, ở bài 12 (Văn Ngôn) 


|ø| 


(tiếp theo bài 13, 14; 15, 25) 
'6) Đứng sau trạng từ đề làm mạnh ngì:ïz thêm cho trạng từ đồ : 


4kL#{»>ú3® : nó. rất VỆ: vàng ‡ VỆ! vìn: nộ: (trodg câu rrên 
địch' đứng sau t:¡ng từ ớt ước 227 ở> làm nạnh nghĩa 


thêm chotrang tù này) 
Bài 5 (phần 5ạch thoại) : 


Ÿ- #6 Íš ¡8 49 $  ï : bánì: quà bị rui _a (đích đứng 
sau lản]: dung tí thươg dđã¡g bà quá „: + nghĩa thêm 


cho tìnÈ dung tè này) 
32 ft] # Jx : dư. hấu bồ :ẫn (đích đức sau hình dung từ thịết 
khai đề Ì m mạn) nghĩa t êm chohini dang từ dày) 

Bài! (phần ‹ :ch thoqL) : 
#‡#Lw2w : chẩn thề ăr được vậy (đích đứng ở cuối câu có 
nghĩa là ậy). 


 # : h tý 
#Aú : {4L#4J—4 Š : 8,7. trùng biết bay; màu xám tro, ngày 
#:ã4SX§-‹#:m‹ loạcôn hè rất nhiều ¿ ruồi xanh, 


— ——- —__————————-—~-—_——----——— -————— 
= —==- — —-——-—==-:~- ———~ 


266 +47 q9 # Chữ Nhe Tự Học 
_=<.... 2...4... 


$ø: 2 4 3 1à — 0112 th: sẻ : giữa đường, dọc đường 
không nhất thiết chuyên rợ;¿ : dưa hấu 
chỉ một phầm vật gì :tiếng r+{§ : về sau, sau khi 


chỉ chung các vật J1: cái gì ? 
2t #8: # + T#W: 1K: trò tan $‡#,: vội vàng 
học +? : cắt ra, bồ sẵn 
+ 3# ° * # %*# £ * 
TT “6 # 1# 71 Tổ Ä 7 vợ 
ro ' N6 ° )N§N # ° XU 
Y1} — + - c-# Èừ # & 
# %® 3 3 ñ# 3 3# ' è& từ 
t,, 46 3 *w 5 : # +® 1ï # 
ft. ¿Ô W§ # #- W8 #9 ':.:s W 
‡$ +» À 2# Z4 +6 ¬ # |: 
òÐỒ -£ 3# Ä#& .* + \ & % 
4, ⁄L š ## # 58 n ý 
8 ĩ 3 Ÿ # 3 + + 


*Š:75 3:64 %:72 423 X:145 8:44 *:156 ‡4:86 § :Š4 $L:5 


[#] 1649 L#] — 1651 
"`. -Ổ 4,2 %:È Ý 419) £ XU 
‹ zÈ, |Ì 3o : i‡ # # 3,69 úg lj : úg #23 &íf 
„ —# tui 7ï || ‡t : #iÊ # 
KG À0 ko bi ebsi--sslabkkov2— se 113 : í£ 
(#] 1059, AE xoa 
- kírdi ¿6â 69107 Ỉ _ SAU ` 1652 
V#, 4u: lì.ÈvÉ, „xem xét : 
. kul1‡+7 ˆ „ thấy rõ - 
" . dit Ê ‹« tra hỏi 
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[£] % 163  “.ép 
Ì‡ˆ.D.. chà xát Ỉ . lau chùi 
VĂN PHẠM 


TAN:. 


` Sẽ (thời tương lai) 
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À4: #2 : 1h28) 97 : vú 

É, #Ƒ£#Z,.l»J ; con cái của 

cậu, của cô, về tuôi tác so 


lạ với chính mình thì nhỏ 

W3: 1h : vui sướng hơn ; em họ 

& :  (fê ;,  +%xwb #& 
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À3ð 1È # h # Chữ Nho Tự Học! 


h }È -w |† ¡É d }È 
+ , jJ¿. 8M  :: ¿@ 3 1, 5 

È Z8 #4 ° 1% 4+ + , LÁN La 

° - 4#Â 5 -&. 3 3» + tử & #9 

42 4 4 # 8. # + 3 - 

*  #- 8, 1 › 4Š T? ‹ # 
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X .+&& - #* 8A 
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[#] H76 ĐT TAA : 
† .#2 .ạb 2 é |3, : f2 
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t, ‡á - 


k+: hà bác, %2 Adtif tẾlíƒ - #Ÿ Md+x : thứ bảy 
0)⁄}‡ loại xe nhờ dựa TW. "bữa cờm -tEừa 
vào sức hơi nước nóng j{š : xếp hàng 
chạy ở trên đường sắt: xe +} Š : vé xe 


ửa 4ˆ: — )z+^# : lớp lang 
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=) ‡ÿ tì} : khuôn phép. 
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một loại khí cụ phát thanh 


tỳ fê : cái lúc, khỉ) _ dùng đề vời gọi người, 
8 lì : 4#£#93#⁄:>: mỗi nơi, đâu đâu, các loại tàu thủy, #e lửa 
dJ»s? ; cần thận đều thường dùng nó 
[Ã (Ê : tự ý ^- $-+† : tên tỉnh, ở.vào trung bộ 
+: d1 : E8 3: vô cùng Đài Loan 
gấp gáp : vội vàng Rề: †shr, LTtt/2 : 
46t: i(0f1†?.., ?7J&‡4 : ghi ở nơi bến xe, chỗ hành 
nhớ chắc, không thề quên khách lên xuống xe gọi là 
# & : nhà cửa nguyệt đài 
47 lỆ : {k(Ệ. : rất giống ¡? 3È: đjd{ ‡È{3 : đitới tiếp đém: 
É):R : jšf¡Ê“: chạy trở ngược tê rước 
x-- lại đằng sau tÈt! : tỳ. :3b{k do 1â: đứng 
X0 : HÌ &14°Ƒ^~09-~4t tt tk, ng mà không tiến tới trước 
MO  KT,4U§ R4: (6: rồisau 
W6 sẽ ˆ+ v ve À 
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sh ‡(. ?t. §š # g +. 3 
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#* lì tđ f5 ? fqú vs ® %3 
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Ù:66 ÿ124 Ÿ:7 147 Øhọg /#:2oo (R:77 120 tro9 


[#] 188 [#] 188o 
- 2+2: 85-kf:# tà VN ty 
+:3‡7 È : 28x .Ý 8° nệ 
it + SH] 4 › R1 ác 6, › . ® k2 jvin#t 
ki [#] Ề 1881 
t d1.) 
ki Ñ . “6./)# 
L+* 11Ó ‡ k 
[#l] 179. củ t:?% 
*.uh xẺ ` 
d SỒn Qọ. "y0 > -rêni k VY .::: ch. 
#8 tì. —:z+›;:#£f› 


. +z 1Ì M] © tt › 3# ð Ñ : 
‹Ƒ .l##&®% : li c3 


4 ‡# 
trước đây % 

# ðt : thờ phụng bực tôn trưởng #-† : #24 É2L7†0)^. : người 
#ÈÄÈ: 7-0192: 2ràL494#'ðL: mẹ ˆ hết lòng phụng đưỡng cha 

của mẹ mình ; bà ngoại mẹ 
ÿ %:+ùb1)1, >4g:vợ củaanh tỳ‡â : cái lúc, khi 

trai, em trai mẹ mình :mợ +s‡ïf : 4] ; biết rõ 
3 Ÿ : táo mật (thứ táo rất ngọt) #:ZZ,: ¡R ứt : số tuồi, tuồi tác 
9kil : f`J2MJ @sk ; mùi vị của $,#): *J$t,: gtŸZ| : có thề, làm 
kã sở E+: bi ng % tới được 5 vợ 

: jÈ$Ấ#t : vui sướng : ##©f);”,2- : mỗi nơi, ư 

fÈlj :rAil : 2> ÍJ : ngày xưa, xây ty chỗ nào : 
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GIẢI ' TỰ 
THỀ VĂN NGÔN 


51 
1147 Ä Mùa hạ là mùa đến sau (zi6) một mùa đầu (ñ ; f[ : 733) 
năm là mùấ&uân 
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1148 (š Chủ : 6so qâ — Nhân : 12a c.y 
1149 #ủd Điền : 337 câ — Mịch : 51a c.y 


1150 Vẽ hình cây xà mâu. tñ P 


11551 3 Mẩu : trr15o c.â — Thảo : 276 c.y 

1152 gụ Hình cái hầm (..! : 94o) bẫy thú trên miệng có đậy cành cây 
(% :%) đề rgụy trang. Do đó, ý chữ là nơi cạm bẫy thì chẳng 
tốt lành - 

1154 #) Vẽ hình đấu chân thú ( ») in trên nền đất (r?) 

1154 ÿ£ Người ta thường gài bẫy (1152) nơi có đấu chân chim (1153) 

«# lai vãng, mà chim (175) thấy bẫy chúng đều lìa xa 

1155 $# Lÿ‡ 1154 C.Ââ — Trúc ‡: 211IC.Y 

1156 #ÿ Bày bàn thờ (856) cúng lễ thần linh đề mong được giúp 
sức (233) 

1157 âụ Cái cuốc cái bừa làm bằng sắt (263) đề giúp (rr56) nhà nông 
làm công việc canh tác 

1158 fÿ Hình cái chân (553) người con gái bước trên con đường về 
nhà chồng đầy gò đống ( 8 : ÿ : 579) gồ ghề đề rồi từ đó ngày 
ngày nàng làm công việc nội trợ cầm chồi (2zzo) quét nhà 
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1159 „t, Sau khi so sánh (48) dừng (553) sự chọn lựa ở cái muỗng 
bên phải (46) ý là đã chọn lấy cái muỗng này vì nó đẹp hơn. 

IiỘO Zì Thử : 115 c.â — Cñuy: 175 c.Yy 

tiÖI úP Mã2: to7s c.â — Hai chấm tượng hình hạt chủng tử trong 
lòng trái trứng có thề nảy nở.,thành gà con. 

1162 ¿| Hình con chó (soa2) thấy người chủ (12) về nằm phục xuố+g 
quẫy đuôi mừng chủ 

LIÔ3 #ầ SỐ: 277 c.â — Chuy ‡ 175: 


424 : . 4# †? h # Chữ Nho Tự Học 
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1164 %È Bán : ro8o c.â — Điền: 247 C.V 

trôs Vẽ hình conrùa có lớp mai cứng phía dưới có đuôi. "Suy 
rộng ra, giáp có nghĩa là áo của người chiến sĩ 

1166 ý Giáp ; 1165 c.â — Điển : 2qo c.y 

1167 ÿ. Sinh trúng (484) con gái (6o) không có ai nối đối tông đường 
thi kề như không ( † : +4 : 64) có gì hết 

1168 ‡t Từ con số không nghĩa là không:có gì hết (tr6?) bắt đầu lấy 

- ngón tay đánh (s88) vào bàn toán đề tính xem con số có là bao 

nhiêu. 

1I6g 3ÿ 'Tñhử : rr5o c.â — Giác : 7o : mỏ chỉm cứng như sừng thú 

1170 Tuy : ii6g c.â — Khầu : 6 c.y 

11718 Hình những mạch nước (ioo?) (+7 : ;#: 211) đang ngầm 
chảy dưới mặt đất (—) : 

1172 § Kinh: r17t c.â — Hiệt : 733 C.Yy 


r173 4Ƒ Vẽ hình bụi cổ rậm k2 


1174 3% Vẽ hình dấu chân chim 
1175 ÿÿ Hình cái màng (1174) ở chân (218) con vịt 


55 
1176 #‡ Lấy lửa (r4o) đốt thui thịt (s76) cầy (5o2) 
1177 v9 Vẽ hình cái lưới \  ~ 


1178 # Bộ 0õng (t177) ở đây tượng trưng cho những sợi tơ, sợi kén 
quấn quanh và bao bọc (24) chặt lấy con ngài (535) 

1179 I Tục : tr78 ciâ — Hỏa ráo c.y 

1r8o ¿‡ Miệng (6) quan hình pháp rao truyền những hình phạt ngồi 
tù khô sở (rrrz) hay chặt đầu đề thân biến thành thây chết (23) 

trii %‡ Tích : rrồo c.â — Thồ: 255 c.y ` 

1182 3# Mặt trời mọc (8o) cảnh vật kinh thành (rro6) hiện ra. 

IIÖ3 $;¡ Lấy viết lông (86o) tô hình (rr82) vẽ bóng 

1184 7t Đề chống đỡ cho cái mái này (>) khỏi đồ, thì dù cột cái ( ; ) 
hay cột con (, -) cũng đều cần ích như nhau vậy. 


56 
t18s ‡E Hình hai cánh chim khi đậu xếp trái chiều nhau trên lưng 


chỉm. h ï hi 


i86 j‡ Kẻ làm điều phi (rr85) pháp bất nhân thì đi đâu cũng bị 
người ta đưa tay (212) xua đuồi : 
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1187 ;ý Con hẹo (72) thả rông được: tung tăng chạy (644) nhảy khắp 
tám(.x : ⁄` : 516) phương chín hướng thật là thỏa lòng. 

1188 [ý Đề thỏa ( : ‡ý 1187) chí tang bông, quân đội thường dùng 
núi đồi (479) là nơi có nhiều thế hiềm đề bày các thế trận mà 
tiêu diệt nhad. 

118g /È Hai chân đứng bẹt ra (732) cho vững rồi trương cung (542) 
lạp tên bắn đi hoặc cầm thù (82g) phóng ra. 

1190 fl| Đợ. Cớ đặt ra phép tắc luật lệ hễ ai có công thì được lãnh 
thưởng*iền bạc (24r) ai phạm tội thì bị chém (424) đầu. . 


57 

1191 ¡Ää Đánh cá là một nghề lặn lội trong nước (4o6) đề bắt cá ha 

1192 /1 Lông (38) mọc trên mặt (772) là tu 

1193 #4 Tư : trg2 c.â — Tiên : 86 c.y 

1194 }šÈ Bì : 717 c.â— Tài : 21. c.y 

1195 # Minh mặc áo tang (& : #. : 295) miệng thốt lời (ø :  :1O) 
kêu thương người thân quá cố. " 

1196 # Thổ :1rg5 c.â — Thảo : 276 c.y 

1197 #\ Tài : 626 c.â — Dị: 67o ; tâm lý con người luôn luôn ham 
chuộng vật lạ, nên thấy nó là muốn đội lên đầu, đeo vào rnình 

1198 +? Tay (i59) nhặt rau (276) bỏ vào miệng (6) nếm mà chọn mùi 
thơm, nghĩa rộng ra là nếu có thề hay hơn nữa 

1199 4 Nhược : trg8c.â — Trúc: 211 C.y 

12oo Hình vòm không gian (sr8) trùm phủ đất trời (a7: hình từng 
trời mặt đất) ở đây tượng trưng cho sự che khuất. Vậy ý chữ 
là vật giả làm giống hệt đồ thật đề che mắt (s4) người khác 

1201 ŸJj. Mqo : 12oo c.â — Cân : 225 c.V 

1202 [#} Vong : 646 c.â — Võ:ÿ : 1177 c.y 

1202 ‡ÿ| Võng : t2oa c.â — Mịch : 513 c.y 
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1294 #$ Tuyềa : 2o9 c.â— địch : s12 c.V 

12os ðl Tân : à : št : 287 c.â— Kiến :s6 quen mới nhìn ra mặt 
12o6 ‡‡ Phong ? ro67 c.3 — Sước : 644 C.y 

1207 4‡ Phùng : r3o6 c.â — jMịch : 512 C.V 
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1ao8 3ÿ, Vấn: ÿ,: gÿ,: 64o c.Ä — Tài : 213 C.V 
12oo -# Sau bao ngày chim mẹ ấp ủ, con chim con (s8) đã mồ được 


tt # h # Chữ Nho Tự Học 


;——— ——EEEEẼEE 


vỏ trứng mà chui ra ở đưới chân (34o) dưới bụng mẹ nó. 

$U Sau khi lọt lòng mẹ (r1ao9) muông thú lại bú rút ruột (505) 
rmnẹ nó đề khôn lớn 

% Hình con chó (so2a) ngồi giữa đống chén bát (6 ; hình miệng 
chén) là công cụ đề ăn uống: 
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3> Ngõ hẻm là lối đi công cộng (s87) mình (32) có quyên tự do 
đi lại. 

$ Hình hai người (r2) lặn lội trong đám bùn đất (253) ý là họ 
đang đào đất đề mang về (126) đấp tường nhà thay cho gạch là 
thứ mắc tiền do đó sẽ hà tiện được tiền bạc 

lề “Lấy ván xẻ ở cây ra (748) và lấy đất đem về (r212) đựng đắp 
thành tường 

Sau khi trăm họ (Ñ :Á: 67g) đem liềm, hái, dao (224) ra cắt 
phần đầu (>) của thân cây .lúa ( Í a : vật mà phía trên có 


- hình naạng, hình gạc; ở đây tượng hình cây lúa có bông có 


1216 


1217 


1218 
12719 


1220 
1221 


1222 
1223 


1224 


1225 
1226 
1227 


lá đâm chẻ ra như hình nạng) còn trơ lại những thân rạ ( j) 
bám vào những lớp đất (=) đều nhau tắm tắp. 
?t Nhà ở muốn cho được sạch và tĩnh thì mỗi chút (,k ‡ 26) 
đều phải chỉnh tê (ÿ‡ : 1215) gọn ghế 

6L 
T{ Vẽ hình cái hũ rượu LÀJ 


K# Tỉnh : 451 c.â — Dậu : 1217 c.y 
#È Một cây cung (5 : 542) chẳng thề bắn hai mũi tên ( I| : ‡†) 
cùng một lúc được. : 
Jÿ Phất : 121g c.â — Tài: 213 c.y 
Hình con nai (ÿ : rooo) chạy trên mặt đất (3+: 255) làm tung 
bụi 

62 
fẬ' Lân bước (¡_ : á : 644) men theo gò núi ( Ƒf: .‡ : 57g) đề 
đuồi theo mồi thịt xé (rog5) 
#| Lấy dao ( ]: Z : 324) phân giải mồ xẻ thân thề sinh vật đến 
lòi cả xương (ZØ : 947) ra 
đÈ Đông: 317 c.â — Cồ : toạt c.y 

: “Cư... 

f Chỗ nzồi (3 : a6o) đưới mái nhà (/* : 6o2) là tòa 
> Dùng miệng (d :6) rầy la con trẻ đề chúng lập ( 3.:284) thân 
f# Đứng (2. : 284) bên thầm (Ƒ : Ê : 57g) miệng (œ : 6) 


„ đon đả mời khách. 


Thềè Văn Ngôn + +> #@ 42” 
1228 It, Triệu : 668 c.â — Mục : 54 c.y 
64 
1229 '$' Chữ sỡ (2o) ở đây tượng trưng cho mưa tuyết. Thấy những 
bông tuyết tôn rơi (219) con°nit đưa tay (4 nắm lấy chơi, 
(220 j‡È Lâu: 1167 :,c.Ââ— Mộc': roổ : c.y 


1231 )‡ Vẽ hình miếng ván:xẻ ở cây ra về bên phải. rh: h 


1232 ‡§ Chiêm : 1116 câ — Mộc ; 1o8 c. ‹y 
1233 :W Lưu.: ro76 Thủy : 3o6 
1234 ñ⁄ Tây (#“ : 2o?) cảm bút lông (86o) vẽ đườág nét (—) hình 
thề 
1225 3 Chư : + : +} : o60 cả — Trúc : 211 c.V 
65 
1226` $- Thần : o6 c.â — Nhục : 576 c.y 
1237 3 Cả: 5523 c.Â øy : hình hàm văng c.y 
1238 ‡: Lấy đất (ass) nặn thành gạch, ngói, chén. bát v.v... rồi dùng 
lửa (2+ : „. : 3 : 14o) đốt, rnình chúng sẽ biến thành mmàu đỏ 
đậm 
1239 {£$ Hai người (ra) nối gót nhau đi ({ ; 643) cùng đi, ngừng 
(553) cùng ngừng là tòng . 
1240 ‡# Lời nói (814) phát ra từ miệng ta (8o) là ngữ 
66 
124I % Can: 6os c.â — Trúc : 211 C.y 
1242 #+ Vì bị đánh đứt (#t : 3ˆ: o4r) nên phải dùng đây (s12) buộc 
treo lên 
1243 f† Nhĩ : 186 c.â — Thực : 683 c.y 
1244 #9 Lấy sắt (263) làm thành lưỡi câu đề câu lấy (676 : đồ đề 
đong múc, ở đây tượng trưng cho cái lưỡi câu móc lấy cá) 
1245 ä Quân xăm lăng luên luôn có tham vọng muốn nuốt (6) 
chứng cả thiên hạ về mình 
1246 ¿ý Hai chữ Mịch (s12) viết liền nhau đề ngụ ý nhiều sợi tơ kết 
lại với nhau 
1247 Dữ : gio c.â — Củng : †: +}: 297 : dùng hai tay nâng lên 
LỬI 
1248 g Nếu như (rrg8) ần được vào nơi kín đáo ([ : s5t9 : tượng 
trưng chỗ kín đáo) thì sẽ không bị người ta khám phá ra 
1249 1Ñ Đỉnh : 525 c.â —Íiiệt : 733 c.y 
ss.. 68 
1250 ‡# Đường : 1145 c.Ã — Thồ ; 255 C.y 
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s38 ˆ {£ # tị ® Chữ Nho Tự Hẹc 
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1251 % Hai chữ qua (anh viết chồng lên nhau ngụ ý hai kẻ thù địch 
dùng đồ binh khí giết hại lẫn nhau z 

1252 :% Tan, Tiên : 1251 c.â — Thủy : 3o6 €.Y 

1253 Z4 Leo núi trượt chân, tay (x : 159) kịp bám được vào sườn núi 
(7“+:7. :aor) 

1254 yL Cập : 1253 c.â — Thủy ; 2o6 €. Y 

1255 †† Cái chầy giã (827) làm bằng gỗ (ro8) 

1256 ÿ‡ Công trình (+ : 167) tạo tác của kẻ sĩ (+: 3) ở cõi đời 
nầy (=: 27: hình từng trời mặt đất tượng trưng cho cõi đời) 
chỉ có sự lập ngôn (w : 6) là mới còn được lâu đài (+‡} : 
đơn vị đo chiều đài ở đây tượng trưng cho sự trường cửu) viết 
đứng cách thì như thế, nhưng đôi khi người ta còn viết khác đi 

1257 lỳ Thọ : 1as6 c.â — Tài (thủ) c.y 
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1258 /ÿ Hoàng : 8+; c.â — Nghiêm : 6oa : c.y 
1259 9Ñ Chỗ đất trống rộng (258) khêng bị vật gì che khuất nêt. mặt 
._ trời (8o) hiền hiện rõ mồn một 

126o /Š Cát : 7 c.â — Mịch : 512 C.y 

1261 j$ Khủng : ®; ‡R£ : x7o c.â — c.y: lấy tre (2rr) lấy gỗ (ro8) xây 
đựng nhà cửa đề ở 

1262 ‡ƒ Can : 6os c.â — Mộc : 1o8 :c.y 

z0 

1263 4| Tiêm ; 1o55 €.Â — Đao : 324 €.Vy 

1264 ?[ Tiền : 57 c.â — Trúc : 211 C.Y 

1263 §\ Gido : 634 c.â — Mã: 293 c.y 

1266 \ Bác : 1a6s c.â — Thạch : 36a C.y : súng ngày xưả bắn bằng 
đá 

126; /x\ Công : 167 c.â— Phốc : s88 c.y 

1268 f# Ông quan (7o5) có đức hạnh tay (ro) cầm “tiền (241) bố thí 
cho dân nghèo 

126g H2 : 6+ : lệ : 1268 c.â — Thồ : 255: lấy đất đấp thành chiến lũy 
kiên cố : 

7l 

127o #§ Hương: 664c.â Về miền quê chỉ thấy gò đất (# : Ệ:.$: 
579) cùng thôn ấp (f£ : #, :944) 

1271 Người chết nơi xa đem thây (23) về quê cũ (8) chên cất l2 
nơi an nghi cuối cùng 

1372 {ä Lời (8r4) người ta (ra) nói ra đề đưa tin cho nhau biết 

1273 3‡ Kẻ giàu có trong nhà lúc mào cũng có bạc thước, ngọc (875) 
tấc (621) 


————— -— — Ẻ ——— 


Thề Văn Ngồn + + #@ j 429 


1274 
1275 
1276 


1277 
1278 
1279 


128o 


12Ö1 
1282 
1282 
1284 
1285 


72 


á Hình cái chầy (ƒ) đặt trên cái cối (6ro) 

lá Chápb : ra74c.â — Tài (thổ) 21. c.y 

3‡_ Hình hai chữ £ñđ viết gom lại, do đó ý chữ là hai cái tay (#‡ 
'Ý :213) của một con người thì luôn luôn hợp nhất đề làm việc. 
8, Vẽ hình viền ngói cong 


3l, Thnh:: ra76 c.â — Ngõa ; 1277 c.y 


# Giăng lưới (1177) cho căng thẳng (82o) đề thiết lập kế bẫy 
thú % 

73 
$ Làm một cải nhà (£ : ®% : 73t) cao tốt (7) đẹp đẽ đề nhìn 
ta Xa 
lÈ Đài : ra8o c.â — Mộc : ro8 c.y 


‡tÈ Định : toso c.â — Kim: 263 c. y 
$, Chim (175) bị lửa (r4o) đốt sẽ biến thành màu đen 
RẦ, Tiêu : 1283 c.â — Dậu ; 1217 c.y 
lÀ Hoa (276) trước khi dâng lên bàn thờ đề thầy chữa cúng 
(1284) phải nhúng vào nước rửa cho sạch. 
T4 


/, Kẻ dật sĩ (21 ‡ A^. : ra) trềo lên núi cao (7 : zor) ở ần đề 


cbiều lộ cái tiết tháo (ø,: sao) cao lớn của mình 


‡⁄, Nguy : 1286 c.â — Mộc : toB c.y 
‡È, Thúc : trọ c.â— Sước : 641 : bước đi rất mau 
‡ Hình mầm cỏ (# : z6o) bị vật gì (”) chận ngang trên đầu 
không mọc thẳng lên (:_ : 644) phải mọc ngược trở lại, 
3- Phát : rro8 c.â — Tài (thủ) : 213C.y 
XÝ 4$: %4:86a cÂ —'*: ƒ£.: 34o : chữ £rdo ở đây tượng trưng 
cho bàn tay có móng hành động khoan thai 
tế Quay tơ (s12) bàn tay nhè‹nhẹ khoan thai (t2g1) chăm chậm 
đề tơ khỏi rỗi bời 
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J Các : ss6 c.Â — Môn : rọo c.y 

# Hình cái bông (77) nở trên cây lúa (117) 

tý Tử : 12g94 c.â — Sước : 644 c.y 

Jj Lếi giữa (s32) này đã đặt chân đi (644) suốt qua 

36 Thục : 1178 câ — Khạm: : soa ; đê sống thành bầy, chỉ 
sếng lẻ loi 


tại lÈ # b # Chữ Nho Tự lọc 


136I1 3#$ Joan : ¡26o c.â— Lập : 2B4 c.y 
1262 $ Hạnh : 6o6 c.â — Mục : 54 c.y 
1363 ‡‡ Nhìn lén (1362) kỹ càng rồi đưa tay (213) lựa lấy 
1364 Í‡ Trạch : 1363 c.Ã — Trúc : 211 €‹y 
§6 


1365 ‡# Thư : 147 c.â — Cách: 1316 c.y 
1266 # Những bậc ần sĩ lên núi cao tu luyện tiết (529) tháo lớn 
(17) rộng trùm phủ (ooo) khắp châu thân 
1367 :Ÿ Tiên: ¡266 c.â — Sước : 94a c.y 
1268 ÿ£ Thiên : 1267 c.â — Cách : 1216 c.y 
:1369 3š Chủ : 6o c.â — Mộc : to8ồ c.y 
1379 4É Ốc : 751 C.Â — Tài ; 212 C.y 
1371 ‡ÿ ` ÿ :ƒ$ 8o6 c.â — Thủy: zo6 c.y 
1372 i#Ÿ Thang : 1371 c.â — Mãnh : gỗ c.y 
S7 
1373 ¡ke Nữ: 6o c.â — Thủy : 4o6 c.y 
1374 +. Vẽ hình con đường khúc khuỷu mà người ta phải đi qua 
1375 Cấp trên dùng miệng-{œ : 6) ra lệnh (2 : 4+: 1128) cho 
cấp dưới thi hành là mệnh 
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1276 $ Giống chim là giống hay bị người ta (i2) theo dối dấu chân 
(rr53) rồi đăng bẫy (rrsa) mà bắt lấy 

1377 /#& Nước (3o6) từ thân người (23) chảy ra là nước tiều tiện 

1378 #ủ Thục : 1178 c.â — Ñiệu 1277 c.y 

1379 3ø Có lắp tên (7o8) bắn vào (tứ : © : hình vòng xạ điềm) vòng 

. _ xạ điềm mới biết rõ trúng hay trật ° 

1280 #{ Tích : rrỒo c.â — Sước : 644 C.ÿ 

1381 #L 2 : ‡ì : Hiệu : 635 c.â — Phốc : s88 c.y 

1382 | Chuy : 175 c.Â — Tâm :t48c.y  - 

1383 Ñ Tiếng (82s) binh khí (527) va chạm -nhau nồi lên lập tức 
tình người đứt nát sứt mẻ 

1384 iÄÑ Chức : 1283 c.â — Ngôn : 814 c.y - 

1385 ## Quay tơ cuốn chỉ (sra) đã tới đoạn cuối (217 : mùa đông là 
mùa đến chót, đến sau cùng trong năm, ở đây được tượng trư n§ 
cho sự cuối hết) 

89 : 

1286 ‡} C#u: 6ro c.â — Hình con chỉm (i75) bay về cái tồ cổ Ở 
trong đám cây cỏ (276) c.y 


—— 


Thề Văn Ngôn +x + /# 4A1 


12g8 ‡‡, Vẽ hình con rồng đang uốn khúc vo : 

1299 ‡š, Long : 12g8 c.â — Trúc : 211 c.Vy 

12oo g Hình những cái vỏ loài thủy trùng (24x) như trai sò được 
xâu liền lại với nhaw bằng một sợi dây 

1201 #}L ẨnÄ: 12ooc.Ââ — Wữ : 6o c.y 

1202 #Ð AnÄ : 13o1 c.â — Điều : ago c.y 

1203 #&, bý ttởng của nữ là đem bính khí (sgg) phục vụ chính (#£ ‡ 
JÊ : 763) nghĩa : 

1294 4ÿ Vũ; 12o3 c.â— Điều : 2go c.y 


N : 76 

12os ƒ] Sống ở nơi thế gian (a8) mà có được: mảnh đất (253) đề 
trồng trọt nuôi sống miệng (6) thì kề như shoàn toàn đến nơi 
đến chốn l 

1206 4| Chư : 12os c.â — Mịch : 512 c.ÿy 

1397 9É Ni: 345 c.â — Kiẩu : 6 c.y 

1208 ##. Viên : 12g c.â — Wiật : 8o c.y 

1399 -$#Ÿ Chiều dài (+† : 6zr : ở đây tượng trưng cho chiều đài) từ tay 
({4:x: 159) trái (7Z.: #4 : 168) qua tay phải (đ : 4: 169) 
lúc đang thẳng ra là một tầm. 

1219 # Nhóm họp đề bàn cãi tranh luận rồi rút lấy (r8) những lời 
nói (ro) của đoàn viên mà đi đến một biều quyết nhất định. 


7T 

1211 ÿJ Hình ảnh văng kim ô ( : 8o) mọc lúc sớm mai đang hiện 
hữu giữa khoảng đất trời (Z) và tỏa chiếu ánh đương (} ) sáng 
ngời (Jj : t : o7) khắp vũ trụ. 

1312 ?q. Nông dân (“ : A.:12) sau khi mặt trời (8o) lặn lần theo 
(216) đường cũ nhần nha đi (643) về nhà. 

13123 /4 Con người khi trở về (1212) cỗi chết (23) thí tuề chôn xuống 
dưới đất bị đạp xéo lên. 

1214 #& Lúc đám dân chúng (68o) nhấm mắt (54) nghỉ ngơi là x3 

1215 4) Bô: 73 c.â — Kim: 263 : vàng bạc là đồ trang sức đề ¿›¡ 
trương 


1216 #‡ Vẽ hình tấm đa thú đã được căng ra phơi 'ˆ 


12317 Ÿ Cắt chữ này làm hai ta thấy phần trên là chữ cách phần 
dưới là chữ ¿zồ, thứ đất(  ) có chất keo đích như da thú 
(rz16) là đất bùn, ý 

1318 ÿy Sức (232) làm việc bền bi keo sơn (1217) chăm chỉ. 


442 ‡$‡ # h # Chữ Nho Tự Hẹẻ 
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1219 š‡ Lấy chỉ (s12) đan thành lưới (177) dùng đề đánh chim (175) 
bắt cá. 

132o ## La ; 1319 c.â— Kim : 263 c.y 

1321 ÿJ, Quán,: 1132 c.â — Kiến. s6 c.y 

1222 {£ Người (r2) bắn tên (798) giỏi khéo ( +r.:167 ; khéo léo, 
làm thợ) được vua phong tước cho làm quan võ 

1323 # Hầu : 1222 c.â — Khuyền : soa c.y: 

14324 f4 Giả : 66a c.â — Nhấn : 1a c.Vy 

1325 + Hình một tráng sĩ (3) vác mộc gỗ (748) làm bằng tấm vản xẻ 
ở cây ra cùng đồ binh khí khác trông rất mạnh mẽ. 

1326 Jk ậ: }k : 1225 c.â — Kiuyề+ : soa : hình dáng con chó. 
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1327 f$È, Nghiêu : 1o3o c.â —- Nhật : 8o c.y 
1228 J Lương : 68ac.â — Ấp: o44: trong ấp chính phủ có đặt 
chức quan cai trị 
1329 /ậ Lang ; 1228 c.â — Nghiêm : 6o2a c.y 
1330 #1, Kẻ bố cáo ra (ioo2), người nhìn (56) thấy rõ là £h‡ 
12331 ‡# Phu :r2og c.â — Thủy 2o6 cy 
90 


1222 3t Đề được hưởng hương hỏa, hai người con giành nhau làm 
anh, rốt cuộc hai người cùng đứng (284 + 2B4) ở địa vị là 
trưởng nam là anh cả (sa + s52) hết. 

13232 ‡W Cấp chỉ huy dùng tay (213) ra lệnh cho quân (o4) lính làm 
theo. 

12334 “ 3“ Hình ba chữ nhấn (r2) viết,gom lại đề ngụ ý nhiều người 
đứng cạnh nhau. 

12335 ït ÿ Nhiều người tụ tập đông đảo (1324) phải dùng mắt (xw; 
 :54) đếm. 
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12326 4| Tắc : trọo c.â — Nhân : ta c.y 

13237 # Ba (86) người (ra) ngồi qnây quần ăn uống, có đầy tớ đứng 
bên dùng bai tay (} : +† : 2o?) hầu hạ. 

1338 4} Phụng : 1337 câ — Tài (thả) : 212 c.y 

- §2 


329 %, Hình nhánh cỏ (..) mọc nhô lên khỏi mặ. đất (—¬) có chiếc 
lá (7 ) phất phơ. 


Thề Văn Ngôn +% +3 # 442 


124o 7£ Trách: 1339 c.â — Miền : 68 c.y ý 

124r ® Vùng đất giữa những mảnh ruộng (247) mênh “8e~ ø 

124a jÈ Hình mảnh ruộng (247) nợ thích đáng (1# : 857)£@k£ cận 
mảnh ruộng kia trùng trùng điệp điệp 

12423 *È Đỉnh: s25 c.â — tị : tỳ : 224 : hình cái đình cao có mái 


cong ` 
1244 ®% Đồ dùng làm bằng đất nung (;8¡) đề đựng thức ăn có thịt 
?ÿ :: 576) 
1245 :$ Dù ‡ 1244 C.ầ — Sước : 644 c.ÿ 
®% 5 
` 83 
1246 ‡‡, Đoái ; g6 c.â — Kim; 263 c.y 
1247 32 Phong : 8 c.â — Đao: 324 : lấy đao khắc vẽ vào tre gỗ đề 
ghi việc 
1248 4ý Cật: 1247 c.â — Dùng răng (1227) trong miệng (6) mà nhai 
cắn 


1249 # Bút: + : 3# :571: câ — 9 :8r: Hình mặt trời nhô lên 
khỏi đường chân trời ý là ngày đã sáng 
1350 #4, Chữ đại (+) là hình người đạng chân dang tay. Vậy chữ vô 
này bỏ nét*ngang hình từng trời ở trên đầu ra thì phần còn lại 
là hình chữ đại mà nét thứ ba ( *.) bị gấy, do đó phần này được 
tượng trưng cho hình người tật nguyền nên họ không còn có 
thề đầu đội trời là nét ngang ở trên và chân đạp đất 
125' # Hình giọt nước mắt (z ) của kẻ tật nguyền (#, : 1359) đang 
nhỏ ra đề khóc thương cho số phận. 
1252 8, Ký: 1251 c.â — Cấn : cứng, ngưng : 68i : ý chữ là công việc 
-hoàn toàn xong xuôi, ngưng các hoạt động lại 
1353  Ruộng đất (247) rất huyền (786) nhiệm nuôi sống sinh vật 
: 1 §4 
1354 Š. Dương : 4o câ— Thực : 683 c.y 
1355 7X Phía đưới phía nền (8so) của ngôi nhà (6o2) 
1356 §‡ Ti 1276 c.â — Thực : 683 c.y 
12357 ‡t Tay (2i3) cầm £ñù (82 lao ném vào kẻ địch 
§5 


1255 3ÿ Tuần : 83 c.â — Trúc : 211 c.y 
1259 #u Vẽ hình hàm râu 3< 


1260 ¿ Ñhỉ : 1350 c.â — Sơn: 44: Đề lòng riêng về một việc gì 
vững như núi %hông gì lay chuyền 


4À4À lÊ ‡# hà #@ Chữ Nho Tự Học 
————— 


12387 øk Bì: 7r7 c.Ââ — Thạch : 2o2: lấy đá đập bề 
1288 @ỹ Hành : 636 c.â — Kữm : 263 : Hàm thiết ngựa làm bằng sắt 
128o {† Đi (643) tới cồng chùa (62a) đứng đợi kẻ đi sau đi tới. 
90 
139o :§ Băng : 2o7 c.â — Mã : 293 c.y 
1291 ‡& Cấn : 68r c.â — Sước : 644 c.y 
1392 i‡ Đường sá phân ly cách trở, muốn nối liền phải dùng xe 
(rer) đi lại (644) 
1393 ‡{ Hoàng : 877 c.â — Mộc : ro8 c.y 
9 
1394 $3 Phủ ; 783 c.â — Thốn : 621 c.y 
12395 †ÿ Vải (12394) rộng mười (2a) thước 
12906 ‡‡ Gà rừng (175) lông (oo) đuôi dài 
1297 ÿjÿ Địch : 1296 c.â — Túc : 21Ö c.y 
12398 ‡‡ Ý chữ là có thứ cây (ro8) trái nó chua chua ngọt ngọt (1121) 
tà không biết rõ tên 8Ì. 
12399 3 Vì sự việc còn lỗ mỗ (1298) chưa hiều rõ nên phải đùng lời 
(814) bàn bạc tính liệu trước khi hành động. 
1400 ;Ÿ Quán : 1133 C.â — Thủy ; 3o6 c.y 
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1401 4+ Cổng : 722 c.â — Mộc : 10Ổ C.V 

1402 ø‡ Râu (1259) đề đài cả tấc (6ar) chịu nhịn sự ngứa ngấy chứ 
không chịu cạo. 

1493 ;‡» Lịnh : 1128 c.â — Băng : 307 €.V 

14o4 vịt Chuy : 175 c.â — Khầu : 6 c.y 

1405 Y8 Day ¡ 1404 c.â — lỉay : 535 c.y 

14o6 ‡* Hình vầng kim ô mọc (8o) tỏa chiểu ánh dương (}) sáng 
ngời giữa khoảng đất trời (Z) và người (12) 

1497 ‡‡ Cán : r4o6 c.â — Can : 6o5 c.y 

r4o8 É# Hình hai chữ công ([ : T.: 1ô7 + : 2A : +.) viết đan nhau 
ngụ ý hình mối gạch nọ tiếp nối mối gạch kia đang xây thành 
bức tường lớn 

14o9 ;zš Co ; 76 c.â — Sước : 644 c.y 
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1410 jÿ /Öái : orQ c.â — Tài : 213 c.y 

14Iit ‡L Mệnh lệnh ban hành người tacảm thấy hhư bị trối b'Ỷ 
(1:9) đánh đập (s38) 

1412 4 Phụ nữ (6o) có đầy quyền uy có thề ra sai phái (ratr) đàn 
ông nghe theo mình là lúc hãy còn trẻ trung nhan sắc. 


Thề Văn Ngôn + ‡ j# — 4Š 


1412 }ỀÈ 3Ÿ ‡ fÈ : r327 c.â — Hồa : tạo c'y 
1414 #' Ất ‡ sos c.â — Cán : t4o6 c.y 
1415 :Ú, Bao : 572 c.â — Thủy: zo6 c,y 
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14i6 ậ Hình những bàn tay (19) các cô thôn nữ đang hái lá cây 
(o8) dâu về cho tằm ăn. 

1417, 6k Cửu : ¡6 c.â — Điền: 247 c.y 

1418” 3 Đầu : 22r c.â — Lựu : 1417 c‹y 

1419 ?‡ˆ Nha: 867 c.â — Thảo : 276 c.y 

142ao £ Hình cái kệ đề đựng phầm vật 

1421 l# Vương : r37 c.â — Phương : 142o c.y 

1422 †Ÿ Khuông: 14a c.â — Trúc : 211 C‹V 

1423 #j Tư (ty) : oqạ c.â — Thực : 683 c.y 

1424 ‡#: từng trải qua; không sợ sáng. Hinh hai chữ pÄu gấy cẳng 
(*.: %4: 34) và hình hai giọt nước mắt (2 ) khóc thương cho 
số phận tật nguyên. Vậy ý chữ là hai chàng trai tật nguyền đang 
tâm sự (ro) với nhau về những kinh nghiệm khồ đau mà họ 
đã từng trải qua. 

1425 Hình hai chữ úy (535) viết “ lại đề chỉ ý là đám sâu bọ 
lúc nhúc. 

1426 ${ Thẩm : 1424 c.â — Côn : 1425 c.y 
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1427 í# Sống phải biết sửa (166) mình (r2) đề thích nghi với hoàn 
cảnh 

1428 z#& Ông quan (7os) võ một tay cầm mộc bằng ván gỗ (748) một 
tay cầm qua (527) đề có thề sẵn sàng chống chọi với quân thử 
là sự tốt lành cho quốc gia. 

1429 íÑ Tang : 1428 c.â — Thảo : 276 c.y 

14230 /@ Hai nét ngang trong chữ hậu này là hình từng trời mặt đất. 
Vậy vua là thiên tử từ trên trời (— nét ngang trên) xuống (2 ) 
trần gian (—: nét ngang dưới) dùng lời (w@'*z 6) ra lệnh bá quan 
cai trị dân chúng. 

1421 #2 Hiệu : 142o c.â — Thồ : 255 c.y 
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1422 ïƒ Nước (ao6) cuẩy qua (564) làm đất thành sinh đơ bần 
1422 4k Tuế : q92 c.â — Hòa : 117 c.y 


——————— —=———~---.-.-=-¬" 


IIIU t # h #@ Chữ Nho Tự Học 
1424 2{ Đề có tiền (a4) sinh sống (‡ : # : 272) phải làm tròn bồn 
phận của chủ trao phó cho. 
1435 4Ñ Trách : 1434 c.â — Hòa : 117-c.Y 
1436 ¡ý Đề cho cây cối tốt tươi đẹp đẽ (oor) hăng ngày phải tưới 
nước (o6) cho nó. 
1437 /# Lấy đá ở sườn núi (44) “G về qung ở trong lửa (i4o) đề 
làm thành vôi. 
97 
438 ‡# Thương : 8rrc.â— Thảo : 276 c-y 
!329 #44 Mãnh : 74o c.â — Huy : 535 c.y 


+40 


t44T 
1442 


1442 


1444 
1445 


1446 
1447 
1448 


1449 
1459 


KÉ Phầm vật (o) đề trong ngăn kệ (519) phần chia thành từng 
khu riêng biệt. 

S& Khu : 144o câ — Mã : 293 c.y = 

„&. Hình con chó (soa) ần trong hang núi (491) sự sáng ( : 9] ? 
s7 bị nhận chìm nên nó rắt chán ghét cảnh tối tăm. 

# Ông quan tay (+ : 4 : 159) cầm nấm uy quyền (— : hình 
cái roi tượng trưng cho uy quyền) và miệng (œ ; 6) ra lệnh trị 
dân. 

ít Ông quan (r442) ra lệnh khiến người đân (r2) làm theo. 

+ Hình vật gì (2) bị mũi tên (o8) cắm ngập vào, ý rộng ra là 
chắc chắn nhất định đã trúng đích vậy. 


98 
9% Nơi công sở, ở cửa (436) thường có lính canh cầm binh khí 
(to6) đứng gác. 
tt Óc (4 : phần trên hình những sợi téc, phần đưới hình cái 
Sọ trong có éc) của người thuộc về chất thịt (7 : ữ : 576) 
4 #: i?: 969 c.â — Nhật: 8o c.y 
# Ä# : 1o48 c.â — Băng : 2o7 c‹y 
£t Hình cây thù (8# : 83g) chặt đứt người ({ : 12) này ra lầm 
ba đoạn (=<) 


1451 #&Á Đoạn : 1450 c.â — Mịch : 512 C.y 


1452 
1453 
1454 


1455 
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‡ì Tráng : 1325 c.ầ — Thảo : 26 c.y 

đu Hướng (2; :oa) thượng ( : .r : 238) thì thanh cao 

4% Học hỏi (“4 ; # : s45) thấu đáo nên nhìn (§, : 56) rõ 
sự lý E 

‡ Dùng lời (814) hứa thuận theo (rrg8 : thuận theo, ví bằ:g) 
người t4. * 
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nỹ Địch: _- '€,â — NWiật : 8o c.y 
ÿ Hình cái baotử phân chia từng ngăn (œ) và thuộc về chất 
thịt (# : ứ ì 576) 
‡ Vị : 1457 c.â — Ngôn : 814 c.y 
If|, Củư : 13o5 c.â — Sước : 644 c.Y , 
# Nhụ : {153 c.â — Địồn : 247 c.y 
¡9 JNữu : 1*6o c.â — Sước : 644 c.y 
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‡>` Cầm lá cờ (s6r) cắm tại ở một nơi nào trên mặt đất (› : 
: a7 : hình từng trời mặt đất). 

4 Hình kẻ đại ngôn (+% : hình người đứng dạng chân dang tay) 
nói (v? : 6) một tấc lên đến trời (21) 
‡$ Ngô : 1463 c.â— Môn : Bia c.y 

fậ. Chữ Tùy này nếu thêm bộ sước (644) nó sẽ trở thẳnh chữ 
Tùy (t222 : theo). Vậy với ý cầu mong triều đại mình vững bền 
mãi mãi không gì có thề lay chuyền biến đồi Phong, Nhà Tùy 
liền bỏ bộ Sước đi. 

tỳ Tùy :r4ôs c.â — ThỒ: 255 : ý là rơi xuống mặt đất rồi. 

3£ Vương : 137 c.â — Khuyền : soa c.y 

l$ Kính : 63? c.â — Mã: 2g3 c.y 

#, Người này (7 : A.: 12) tay (2 : 44 : 159) họ hành động rất 
mau lẹ vì lòng (i48) đầy nhiệt thành. 

đt, Sau khi chết xác chôn xuống đất thịt đa tiêu hóa ( t,: ¿ : 
47) chỉ còn lại bộ xương (947) 2 
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Lấy bát (o8) cơm đem cho kẻ đói đang kêu xin (ro). Còn 
một cách viết thứ hai là chữ ¿è (:z3) trên chữ mãnh (98) ý là 
đem chén cơm cho tù nhân ăn. 
ì9 Ôn ¡ 1471 c.â — Thủy : 406 c.y 
# C1Ệ : Tội : phạm vào pháp luật. Ý là kẻ làm điều phi (i85) 
pháp bị vướng vào màn lưới (1177) pháp luật) 

3È : ]Ẽ : c.Â — Xa ‡ 101 C.y 
®& Phần giữa hình cái lưới, trên dưới hình cái cây cột đề mắc 
lưới, do đó ý chữ là cái lưới đánh chim. 


- 103 
Ø Vẽ hình cái bình bằng đất nung 


448 {£  h #@ Chữ Nho Tự Học 
NHÍ nu .ư.ưuunnnntannaeaaaan 


1476 f§ Cách: 1475 c.â — Phụ : s7o : phải phân ly vì ngăn sông 

cách núi (phụ : gò núi) 

1477 ƒA f : ñÙ :1156 c.â— Phụ: 579 €C.y 

1478 q Vì bị đánh xé ( & : s88) chiếc khăn (tỳ : 225) này rách nát 

thành nhiều mảnh vụn (2). 

1479 ïÀ Tệ : 1478 c.â — Thảo : 276 c.y 

148o jt Kẻ can đảm dầu bị đánh đập (588) hoặc bị lấy đỉnh (T : 

hình cái đỉnh) đóng vào lỗ tai (+86) cũng không sợ hãi. 

14ồ1 œ Cảm : 148o c.â — lián: 3oi c.y 

1482 #& Những lời đặn đò ( sa : 6) gấp gáp nghiêm mật về đường đi 

nơi chỗ núi hiềm trở (148r). 

1483 4ÿ Người mang thẻ tre ( p : 52g) tức lệnh truyền của quan đi 
_ tới đúng trưa (-Ƒ : 827) dừng (¿k : 553) lại cởi ngựa nghỉ ngơi 
“(chữ này còn cách viết thứ hai là thay chữ chỉ bằng chữ sơn, 

như vậy thì có thề hiều là người lính mang lệnh truyền này đi 
tới trưa dừng lại nơi chân núi cởi ngựa nghỉ ngơi). 

1484 ñp Người lính mang lệnh truyền sau khi cởi ngựa nghỉ ngơi 

(1483) giờ lại đánh ngựa đi (642). 

14853 #2 Ngự : 1484 c.â— Thị : 1ooa : bảo cho người ta biết đề họ 

đừng lại 

1486 ÿÿ lì : 782 c.â — Đục tường lấy gỗ xẻ ở cây ra (i23!) làm 
thành cửa (236), 
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1487 3X Nghĩa : 826 c.â — Huy : 535 c.y 

1488 fj Hình ông quan võ (#.) uy phong lẫm liệt cầm rìu (# : 196) 
sẵn sàng chiển đấu (3 : 228) 

1489 ý} Quân đội sắp chiến xa (rgr) thành hàng đề hành quân nơi 

gò núi (579). 
1499 # Hồ (toa3) với heo rừng (72) cắn xé nhau không thôi. 
1491 j‡‡ Cừ : 14go c.â — Tài (thủ) : 212 c.y 
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1492 #4 Trỉ : 1279 c.â — Huy : 535 €C.y 
1493 ‡* Chu : 8o3 c.â — Huy : 535 c.y 
1494 Thục : 1178 c.â — Giác : 78g c.y 
: 106 
1495 iŸ. Liêm : 628 c.â — Kim: 263 c.y 
1496 jŠ, Ẩ,: ›Ý ‡ 1426 c.â — Nhật: 8o c.y 


Thề Văn Ngôn + 3 #@ 44c 
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497 ÿ# Một loài chim (r7s) nhỏ (26) 

14o8 ?ỳ Phân: 326 c.ãâ — Mịch : s12 : tơ sợi rối loạn 

1499 lŸ, Chỉm muông động chân có móng (44o) bới đất đề tìm thấy 
(36) mồi. 

xsoo ‡4 Lập : 284 c.â— Mễ : rr6 c.y 

1soI %% Tảø,:: 8o4 c.â — Khẩu : 6 c.y 

1502 ‡§ Chạy đuồi (644) con heo (72) 
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1503 ## Hình con gà đang ấp (rs68) trứng (rr61). 

1504 !Ÿ' t**: #ˆ : 264 c.â — Chỉ : 77o : vì dùng miệng nếm nên biết 
được vị "ngồi ngọt 3 

1505 #4 Người này (^.: 12) cái hiều cũng như cái nhìn bao quát (“! : 
 : 24) được khắp cả bốn phương (v9 : 517) nên to lớn vậy. 

15o6 vĩ Hoán : 1sos c.â — Khầu : 6 c.y 

1so7 $ Hình cái quản bút (s18) lông bằng tre đang hơ trong lửa 
Gan) cho nó' chấy xém đi và mềm ra đề dễ nắn được 
thẳng. 

1508 + Cầm cái quản bút lửa đang cháy xém (# : r5o7) nhúng vào 
bát nước (o8) cho nó tắt hết nguội hết. 


„HH 


15soo #4 Hình hai chữ thủ (* : $ + # : 212) viết gom lại đề 
tượng trưng cho hai cái tay đang cuốn xếp những cái thẻ tre 
( e, : 529) tượng trưng cho những tập sách này lại. 

15r1O Š + : # : 1509 c.â — Thủ : 214 C.Vy 

1511 ÿ7 Khi trong nhà (ƒ : 6o2) có người ốm đau nơi vách tường 
thường có treo bùa ngải hay rắc vôi bột (; } 

1512 lì § : il : 12g6 c.â — Nách : 1511 C.Vy 

1513 % Hình con chó (so2z) đang há miệng ra (sa : 6) kêu khóc 

1514 Ậ* Câm (kim) : 32 c.â — Bối : 24t : người ta ai cũng tham tiền. 

Š) 11 

1515 ‡ Anj: 1zor c.Ââ — Mộc : 1o8 c.y 

1516 ‡t Cái khớp nằm ngang ở miệng con ngựa làm bằng gỗ (ro8) 

* mỗi khi ngựa không đi đúng đường cưỡi giật dây cương cái 

khớp đó sẽ đánh (s88) vào miệng ngựa. 

1517 }X 3 : #í : 987 c.â — jMộc : roổ c.y 

1518 j‡ Tương: 75o c.â — Thủy 2o6 c.y 


=ễ—=ễ 
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1519 


1520 
1521 


{ft # Chữ Nho Tự Học 


ấ& Con người (”† : 4: r2) sống ở giữa khoảng đất trời (Z : 
27) này miệng nói (œ : 6) tay (4 : 159) phải làm mới mau đạt 
tới mức thành công. 

3#, Cức : 1srg.c.â — Mộc : ro8 c.y 


á†t Lưỡi (775) nếm đồ ăn nên biểt được vị ngon ngọt (1121) của 
thức ăn. 


H2 


3k Cây hạnh (ro8) trái nó chua, nhìn thấy miệng (6) người ta 
thèm ăn nhỏ nước miếng. 


#ê. Đội : 1188 câ— Thồ: 255 : rơi xuống đất. 
7; Hình chữ cập (ta253) mất đi nét cuối cùng mà nét cuối cùng 


đó lại là một nét của chữ ñựu (so). Vậy chữ nãi này là hình 
một cánh tay bảm vào sườn núi nên ý chữ là khi té tay kịp (2%: 
1253) bám vào sườn núi nhưng rồi lại liền bèn rớt thêm một 
cánh tay nữa nên chỉ còn một cánh tay ( J: Z : #4 :159) bám 
vào sườn núi (7 : 7 : 3o) mà thôi. 

4t Cây lúa (r7) còn non hạt lúa chưa chín nên chim chóc 
(175) còn phải đứng bên chờ đợi. 

3£. Tường (dương) : 4o c.â — Ngôn: 814; vì tỉnh thông vấn 
đề nên nói ra lưu loát. 

#‡ Trong tối nhìn ra (rz62) và đã phân biệt được rành mạch 
nên dễ dàng nói rõ ra cho mọi người hiều. 

%\ Đáo ; g1 c.â — Nhân : 12 c.y 

9 Tư :152g c.â — Hai chữ nhân (r2) côn lại là hình hai người 
giống nhau như hệt. 

Ấ#. Cánh đồng sẽ trọc lốc vì người (JL: A.: 12) ta - đang gặt 
hết lúa (rr7) đội về. 

4+ Chữ vương (i37) ở đây tượng trưng cho sự quấn thông 
thiên địa nhân. Vậy cái biết đạt tới mức nhập (13) tâm được 


lẽ thông thiên địa nhân mới là hoàn toàn. 


‡# Kinh: 1171 c.â — Ä 4: 101 C.y 
lÈ Lấy tay (at.) đầy tới ( 3 : :¿Ê : 1o25) 
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Àl, Tiếu : oaa c.â — Tầu : 554 c.y 
¡‡ Xã hội nông nghiệp lấy ruộng đất làm. căn bản nên người 


dân khi tới (¡_ : 644) được miền đất (+ : 255) lành (# : tường 
49o) thì kề như đã đạt mục đích. 


“——=——ˆ 
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s26 ## Chứ-: a2 c * — Mĩích :'512 Đ.y 

t527 #Â $-:1‡ :ù41o c.â — Miclit 51a c‹y 

1538 Z Chữ nối (1324) ở trên là hình một cánh tay bấm vào sườn 
núi rất mong rhanh nhưng nay lại có kẻ thứ lai đưa hai tay là 
hình chữ ñựơ (tsg) ở dưới lên đỡ nên bớt được sự nguy hiểm 
do đó nghĩa clữ là ích lợi nhiều, h 

15239 #4 Có ích lợi nhiều (148) có ích (wx: ;Ÿ : 210) lợi lắm mới 


thừa,nhiều. : 
1540 ‡X Vấ: :*q32 c.â — Mch : sta c.y X 
154t fW, fL : Ø8 `: soa c.Ã — Điều : 2oo c.y \ 


1542 ¿+ Chủ : 6so c.â — Thủy : +o6 c.y 

1543 Thủ : 18 c.â — Ngâm : 1434 c.y 

1544 S£ Tụ : 1543 c.â — Mã : 293 c.y 

1545 3 Lập : 284 c.â — Trúc : 211 c.y 

1546 + Hình người dạng chân dang tay (+ :17) đứng giữa chữ 
trung (rJ : *P : 171)- 

1547 4h Ương : 1546 c.â — Hòa t 117 c.y =. 

1548 ¡8 Thục : 1178 c.â — Ttrủy : 306ĂC.y ¿ 

r549 #4 Làm (388) tới (yzo}cùng đề đạt tới mục đích, 

1550 dy Trời (— : hình từng trơi) tỏa chiếu ánh đương sắng ngời 
nên con người (4, : 12) ở dưới vòm klông gian ((] : 218) mới 
hiền hiện rõ ràng. 

'rssr #§ Bính : 155o c.â — Nách: 15tr c.y, 

1552 3? Cao lớn (* : ÿ) : 224) hoàn toàn xong xuôi (T† : 59) đầy 
đủ một cách thuận lợi. ⁄ 

1553 3 Hanh‡ 1552 c.Â — Hỏa : tạo c.y 

1554 Ä 3 : ‡Ÿ gôg câ — Hỏa : ráo c.y 
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1555 Thái: gio c.Ââ — Thảo : 276 c.y 

1556 ‡À, Nghiêu ; to3o c.â — Íiỏ: : táo c.y 

1557 j# Lấy lửa (4o) đốt cây ở nơi sườn (3or) nói (44). 
1558 ÿ# Vào rừng thấy bóng cọp (712) lòng ta sinh lo (250) sợ.. 
1559 Ä # : 8 : 1558 c.â2 — XMiãnh : o8 c.y 

156o ‡Ÿ Lư : 1550 c.â — Hỏa : 14o c.y 

156r ‡ Di vãng là cộng (2ˆ : 3+ : 587) lại những ngày (8o) đã qua, 
1562 @ Tích : 156i c.â — Lỗi : 1o82 c.y 

15Ố3 ‡‡ Tịch : rsổa câ — Tả; :576 c.y 


“=“—————- 


45» 1È #  @& Chữ Nho Tỷ Học 
¬====-===EEFEEŸEŸEFŸEPŸPEŸPŸỄEPỄPEEEEEEEẼỶỄỶễễ.... 
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1564 †$ W£u: ta6o c.â — Nhân : 12a c.y 

1565 ‡` Chân : tot4 c.â — Tâm: 148 c.v 

1566 ‡# Chước : 676 c.â — Hỏa : tạo c.y 

1567 #L THứ đa thuộc về phần thịt (| : J : 576) của người (JL ‡ 
+«: 12) 

1568 / / : Ä : 1550c.â— Nihục: 576 c.y 
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156g ‡t Cưồng : 1467 c.Â — Ngôn: 8+4: đùng lời ngon ngọt đề lừa 
người. 

1570 ‹‡t BỊ đánh (s88) bị hại nên cầu (597) người giúp rmnình. 

1574 ,/R Hình đôi chim ({ ; # : 175) -T (# : 175) đậu dưới mái 
hiên (3o1).. 

1572 J8 Ưng : 1571 c.Â — Tâm : 14Ö c.y 

1572 ;#Z Dưới mặt (— : hình mặt đất) đất (3 : 255) có những mạch 
nước (3o6) nhỏ như những sợi tơ (¿¿ :/# : 1246) chảy làm cho 
đất trở thành ầm thấp. 
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1574 $ Hình con heo ($§ : 72) đang cắm đầu (»% : sồ:) chạy: 

1575 ‡¿# Soán : 1574 c.â — Mịch: 512 c.y 

1576 W Hình con chim (175) đang sợ hãi trố hai mắt (44) ra nhìn. 

1577 Hình con chim (175) bị người ta đưa tay (159) bắt nó khiến 
nó kinh hãi trố mắt (s4) nhìn. 

1578 1ý. Quắc : 1577 c.â — Thủ : 212 €.y 

1579 4Ÿ SÔ : 277 c.â — Tầu : 554 : c.y 

1s8o / Tay (Z : 4L : 159) căm cải thuẫn (Ƒ : hình cái thuẫn cứng 
như vách đá) và mắt ngó kỹ, hễ binh khí của quân thù bay tới 
thì đưa ra đỡ. ị 

150: tệ Tônấn : 158o c.Ââ — Sước : 644 c.y 

: 122 


1582 # Thành (92?) ích (w.: ä : 2ro) lợi nhiều là phát đạt. 

1583 Ä # : # : 3327 c.â — Vũ: go: cái quạt làn bằng lông chim 

1594 ‡} ‡ : #Ÿ : 1175 CÂ — Thủ: 213 C.y 

1585 3» Phân : soo c.â — Mễ : 116 : lấy gạo xay thành bột 

1586 †Š [ $ Dương : sáng. Hình mặt trời nhô lên khỏi chân trời (3 ¡ 
8r) chiếu sáng cùng khắp vạn vật (2? : 32: 44) | 
Hai chữ nhân ({ : ~ : 12) + (Z : A- : 12) còn lại tượng trư?; 
cho người đối với người qua tình yêu thương giận ghét, 
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1587 ¡R ĐícÀ : 1o7a3 c.â — Sước : 644 C.y 

1588 /@ Kinñ|: 1:71 câ —~ Mfth : sr2 c.y 

158o ƒ' Cữu: Groc.â— Nam: 25t c.y 

1599 $\( Cao : 224 c.â— Piốc : s88 c.y 

x391 f† Tích : x36r c.â — Niên : 12 Cỹ 

1592 4* Hình cây lạng có cán (-†}) đề cšm, có tua(w} rủ xuếng và 
trên có lợp vải (~.) đề che. 

1593 &* Bị tên (798) đạc bắn trúng nên sinh bệnh G53 

N 124 

1594 3M Cúc : 878 c.â — Cách : 1216 c.y 

1595 #2 Cung : 542 c.â — Thân : 5ö4 c.y 

1596 ‡Ÿ Đem lễ vật (ro27) bày trước thần thánh (roo2) mà lễ bái. 

1597 # Dùng tiếng trúc (211) tiếng tơ đề lòng người hợp (s69) lại 
và ứng với lòng mình. 

1598 {& Hỹ : 1445 c.â — Niên : 12a c.y 

1599-43} Vòm không gian (r2 : 218) tượng trưng cho trời ở đây với 
đất (+  : 255) luôn luôn giao hòa chuyền động. ““ 

16oo j{ Dùng bàn tay có móng (24o) mà di động (1599) vật thề từ 
tơi này qua nơi khác. 

160i đc Xưng : 16oo câ — jòa : i7 cân sức nặng của lúa gạo. 
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16o2 4† Hình người (so4) cúi rạp xuống bắn cung chỉ còn cao một 
thốn (62). 
1602 3) Ãq : 1602 c.â — Ngôn 814 c.y 
1694 # Hình bốn cái tây (159) chụm liền lại với nhau. + 
1605 ##{ Xuyết ; tỐo4 c.â —-X 4 : 101 C.Y 
1606 #ˆ 5 :1042 Câ — #ˆ: #: 632 C.y 
r6o; ¿X Cách thức(6oo) xem ra mới chỉ thử nói mồm (8:4) chứ 
chưa bắt tay vào hảnh động thực sự. 
16o8 3‡ Tương : 7so câ — Đại; 17: khen thưởng người có công 
lớn, T 
* 126 tà Ị 
16oo Kẻ buôn bán họ coi tiền (a4) là trên hết, tiền trùm phÄ 
(ooo) mọi việc. 
I1Ôro & Tấm áo quan (¿+ : ®& : 295) chôn đưới đất (25s) và những 
người thân đang hờ khóc (6) bên mộ đất (255). 
161I 4 Da trâu bọc mặt trống (#: 3Ì : to4r) thuộc chưa kỹ lêng 
- (86o) còn bám nhiều ở chỗ da bọc mép trống, 


` 


=  —— =7 


454 -_ẳ—. f$#?®@ Chữ Nho Tự Học 
1612 #$ Phương : s6o câ— Mịch : s12 c.y 
1613 ‡% Tiền : 527 c.â — Kim; 263 c.y 
tÕ14 ƒŸ. Phất: ratIg c.â — Bối : 241 c.y 
1615 3 Người này (t2) làm đi làm lại (1524) nhiềo lân chứ không 
chỉ một lần, 
v - Mi F 
16:6 s$. Các (s36) mảnh ruộng (247) đều có bờ phân chia đều đặn. 
1617 4L Người ta thường víanh em như khúc ruột trên khúc ruột 
đưới. Vậy ý chữ là mỗi đứa con (s58) sinh ra lầ một khúc ruột 
(5os) đứt ra đề truyền thông tiếp nối giống dòng. 
1618 + Vẽ hình người lính đầu đội nón hai tay cầm khí giới chấp 
trước ngực, đứng thẳng canh phòng. 
16rg #‡ Dầu là tường thành xây bằng đá (3oa) trước sức tấn công 
của quân lính (1618) cũng vỡ tan tành. 
128 
16a2o § Thần : 7o6 câ — Nhật : 8o c.y 
162i ‡# Ông tồ được con cháu coi như thần thánh (rooza) bảy bàn 
' thờ (856) cúng bái. 
1622 3£ Cái đời tiếp nối (ooa) với đời con (58) mình là đời cháu, 
1623 # Mưa (#?: #@ :2rg) đồ vào („v: > : 13) không gian đều 
ngẫu nhiên giống nhau (#4: 544) + (#4: 544) như thể như thế. 
1624 3#} Hai nét phết ở giữa phân biệt hai chữ tổn ở hai bên rời 
nhau ra thật rõ ràng. 
-_ 129 
1623 Ít Nhiếp : 187 c.Ââ — Túc : 21Ö c.y 
1626 { Cà : 1576 c.â — Tâm: 148 c.y 
1627 # Nơi núi (44) đá không thề trông đậu (7:4) được. 
1628 #& Vong: 646 c.â — Tâm : 148 c.y 
162g fÿ Chữ này đặt ở cuối câu đề tỏ sự nghỉ vấn vậy ? sao ? Da đó 
ý chữ là tất cả các tai (186) đều ( ÿ : 4ÿ : đô: đều) chưa nghe 
rõ nên phải hỏi. 
163o ‡# Ñgô : 8qgr. câ — Tâm : 148 c.y 
130 
163i ÿ$ Con chim sớm (82) bay về tô (ooo : hình cái tồ chim) kịp 
tránh được gió mưa. 
1632 ý Đàm : 163ï c.â — Ngôn : 814 c.y 
1633 §, Tự : 756 c.ã — Tâm : t48 : tim còn đập thì hơi thể cưa tắt. 
1634 ‡#, Lửa (t4o) ngưng (1632) chấy. 
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ác Hình 'bức mành rủ xuống. 
lê Tiày : 1635 c.â — Mục: sa c.y 


PHẦN BẠCH THOẠI 


4I 


8, Người anh cả trong gia đình có thề thay chà»co¡ sốc các em 
nêh có thề sánh (48) với ánh sáng mặt trời (8o). À 
‡†. Côf% 1637 c.â — jMộc : ro8 c.y 
‡) Cổ (276) mọc trên một vùng ruộng một đặm vuông (1469) 
umn tòm rất nhiều không kề hểt. 
Al, Rất nhiều (r63o) núi non (zor) thì không thề trồng cấy được 
nên không tốt không lợi. 
42 
*$ Mã: 2o3 c.â— Huy : 535 c.y 
& Trong nước mà ít (Z : 228) người (4. :12) ít (2 :228) binh 
khí (% : 537) thì là cả một.,nguy cơ khi quân xấm lăng kéo 
đến, . ¬ P 
43 
$®, Vẽ hình con qui ngồi. 
‡t, Hình con quỉ (1643) lần khuất bên nấm mồ đất (255) một 
cách đơn độc. 
jậ. lĩình giàn đưa có dây có trái thòng xuống. 
È Thồ : 255 c.À — Nhục : s76 c.y 
J§ Đông : 317 c.â — Nách : 1511 c.y 
‡2 Thất : s5 c.Â — ®Ðao : 324 c.y 
: 14 
¡ÿ Tranh : 341 c.â — Thủy : 2o6 c.y 
v#, Ba ; 952 c.â — Khẩu : 6 c.y 
#& Tay (+ : #4: 1so) bưng thịt (g : #}: 576) cúng dâng thần 
thánh (4: : roo2). 
%\ T€ lễ (#- : 1651) thần thánh ở nơi đình chùa (> : 68) đề 
biết rõ sự lành đữ. 
‡ÿ Sát : 1652 c.â — Thủ : 213 c.y 
45 
‡( Thúc : 119 c.Â — 44: 9À : 21C.Y 
l Sóc : 1654 c.â — Thủy: 3o6 c.y 
46 


\ Hình vật g1 (r]) vuông vấn đề đựng lúa gạo (4. : 117)- 
là Ihuâa : 1636 c.â — Thảo : 276 c.y 
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16s8 #3 Tiếng (82s) lòng (148) vang lên nảy sanh ý tưởng. 
1659 4 Hình mái tóc (86o) đãi tha thướt của mỹ nhân (r2) 
166o ‡‡ Chẩn ; 1639 c:â — Tầu : 554 c.y 

47 


x66 ;ƒÿ Cðt ;roa6 e.â — Tñủy : zo6 c.y 
166a ‡ÿ Đệ: 543 c.â — Mộc : ¡o8 c.y : / 


48 


1662 $ Hình vật gì (Z ) rớt đi (‡;- : 547) mất. 
1664 ;£ Phiếu ; too2 c.â— Thủy ; zo6 c.y 
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1665 gủ Tinh : 286 c.â — Thạch: 30a : lấy đá chọi 
5I 
1666 #, Tâm trí (r48) phân biệt (g18) được sự lý nên hiều biết rõ 
' rằng. ` 

16É; >xệ Tất : 1666 c.â — Huy : 535 c.y 

1668 #š§ Sưết: 1474 c.ầ — Huy : 535 c.y 

166g ÿJ †? Từ khước xã hội phàm trần vào chốn thâm sơn cùng cốc 
(sar) ở ần đề giữ tiết tháo (sao). Hoặc từ bỏ đi (547) tất cả: 
những ham muốn đề giữ gìn tiết tháo (529). 

167o ÿ Khước 166g c.â— Nhục : 576.€.y 

xö7t #‡ Nhiều như nước (o6) như ánh dương (8o). 

x672 Yÿ Đẹp : 1É71 c.â — Túc ‡ 218 c.y 

1673 ## Đề giúp đỡ quần thần nhà vua phong tước (1272) và ban 
thưởng gấm vóc lụa là (45o)- 

1674 9% Giao : 634 c.â — Xhầu : 6 c.y 
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1675 , Miệng (6) kêu gào hết thảy mọi người (*: v ‡ 12) sẵn sàng 
khi giới (2 z;;7) đề chiến đấu. 

1676 w% Hàm : 1675 c.â — Khâầu : 6 c.y 

1677 vệ- Hợp : sôg c.â — Khẩu : 6 c.y 

16;8 ‡ƒ Vẽ hình cái đầu người phần trên là chỏm tóc, phần đưới là 
hình cái mặt có mũi, miệng. 

167o ;ử, Con rỉn bò, đầu (16z8} đi (644) trước, vạch một lản trên cát 
gọi là đường đi : 

x68o ÿL long : Ê46 €.Â — Xuyên : 1oo7 c.y 

IÊ9t ‡# Hoang : 168o ciả — Thảo : 276 c‹y 


“ 


x6Öa ‡} jicang : ¡69+ c.â — Ñgôn: 8r4 c.y 
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1683 


1684 4 
1683 


) XÀ 


1686 
1687 ƒ 


1688 
168o 


r6ao 
LÔ91 


.1692 


1692 
1694 
1695 
16g96 


1697 
16g8 


1699 


1700 
1701 


1792 


1702 ; 


lệ Xích là màu đỏ, vậy hai chữ xích viết ghép lại ý chỉ vẻ rực 
đỏ của l&*a cháy, 
4} Hách ì 1683 c.Ââ — Khàù : 6c.y 
tL Hoang : 68x c.â — Tâm : 148 c.y 
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# Đo: +344 c:â — Thủ : 213 c:y 

š Hình con gấu (@t,: 667 : hình con gỉu) bị chiếc lưới (1177) 
của người thợ săn phủ, ý rộng ra là xong là mãn cuộc săn rồi 
vì đã  át được gấu. N 
Àổ, Bãi : 1687 c.â — Thủ : 213 c.y 
j Hình ngọn suối (@ : # : zog) từ trong hang núi (7 : 301) 
chảy ra. 
É Thông : 574 c.â — Tâm : t48 c.y 
đà Tiỡng : 16go c.â — Mịch : sxa : lấy dây cột bó đề tụ hợp 
lại. 

54 , 
tả [{2 hầu : tước vua phong. Ý chữ là kể ({ : „x+2) bắn tên 
(#4 : 798) giỏi khéo (+: #-': công : làm thợ, giỏi khéo) nhất 
được vua phong tước ]. Còa chữ ñậu ý là người này ({ : 13) 
đang suôi hy vọng, đang chờ đợi mình là kẻ bắn tên (798) giỏi 
khéo (:67) nhất (| : — : r) đề được phong hầu. 
ÿ Dông: 532 c.â — Lực: 233 C.y 
1‡ Tiấa: 6ar c.â — Mộc : ro8 c.y 
3| Kiiếm : 2g c.â — Thủy ; zo6 c.y 
jj X¿ trộm: vì thèm muốn (1695 : tượng trưng thèm chảy nước 
miếng) đói khát (o8 : cái chén ở đây tượng trưng cho bát cơm: 
chén nước) nên mới phải đi trộm cướp của người. 
jầ Thương : 8xử câ — Thủ : 212 c.y 
3; 4 : 33 : oB7 c.â — Wgôn : 814 c.y 
55 

ä Được thành công lòng thích thú (3% : Ä : 242) giết nai (# : 
jŸ. : rooo) ăn mừng, 
#2, KỶ ‡2ac.â — Mịch : 512 c.y 
#U llinh người (/U :ra) đang dùng miệng (w : 6) cầu xin 
* #Š UP on già hệt 
| Älöi cá nhân (.„ : A.: 12) sống đưới mái nhà (68) đều do 
(hị: 248) trời (—: hình từng trời) định nên rất kính sợ trời. 
di Đần : 17oac.â — T#ủy;zo6 ; tượng trưng cho sự biến 
động của thiên nhiên, 
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1704 ¿ Hàm: 1676 c.â — Tiêm : x48 c.ÿy 
56 

1705 :3 4#: 1#: 1142 c.â — Thủy : 2o6 c.y 

1706 ÿt Đích : ro7a c.â — Pàốc : s88 c.y 

17o7 tá Người này (r2) đang treo buồm (l8, : ‡V: 448) lên. 

top Ít, Ủao : 57a c.â — Nhục : 575 c.y 

17oog ®$@ Hinh bàn tay có raóng ( *: 246) cầm vật gì (~) đưa cho bàn 
tay thường (4. : r59) nhận lê, 

Xe 

171o 3È ,X) : 833'c.â — Kiiếm : : thiếu lương tâm. 

1711 4# Cá nhân (12) đơn dộc có sả? mình (62 ) dễ bị kẻ khác coÏ 

nhẹ ăn hiếp. 

1712 Ty, Đem tiền (24x) đánh (s88) cờ đánh bạt sẽ thua mất hết, 

1713 ÌÉ "Vương : 127 c.â — Thủy : zo6 c.y 

1714 ;ẻ Kỳ : 5a c.Ằ — Túc :'21Ö c.y 

1715 ÿŸ Tay (+ : 4 :159) cầm gậy gỗ, tay (%4 : 159) cầm thủ (®) 
đánh giết. (j 

1716 ‡ Hai tây (ao;) nắm được cái lợi riêng tư (546) thì lòng sung 

`" Sướng, 

1717 ‡† Điện : 1716 c.â — Thủ : 213 C.y 

1718 ‡ Hình vật gì (4) bị người ta dùng đây (£@ £ 512) cột treo 
lên. ' 

1719 { Khả : s26 c.Ââ — Phụ : 579 c.y 

1720 ' 4: 1719 ©c.â — Khẩu : 6 c.y 

17a: £#& Tâm (r48) chưa nhất địah (614) nên phải tự hỏi có nên như 
vậy không. ` 

59 

1722 3) Cú ‡ 26 c.â — Đa ‡ t1o+ c.y 

1733 {† Trong quân đội ngày xưa cứ mười (r2) người (2) gọi là một 
thập. 

1724 j} Phân bên phải của chữ này ghép bởi: #„, +, ^.. Vậy ý 
chữ là chủng tộc này đầu tiên là những người (t2) xối (1216) 
đất (255) trông tỉa mà sinh sống ven theo bờ sông (zo6). 

1725 3X. #: ;Ÿ : 1724 C.â — Chuy : 175 C.V 

1726 Ÿ, Con người (/L : A. : 12) tới tuồi trưởng thành tự lập (284) 
biết nói năng đối đáp (ro) với đời là hoàn toàn thành nhân. 

1727 tỲ, Cánh: 1726 €.Ä — Kim : 2463 : tấm gương thuở xưa làm 
bảng đồng. “ở 

60 
1728 7% Nha : 867 c.â — Điều : 2go c.y 
1729 "Ÿ q( :; 67? c.â — Khẩu : 6 
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17290 


1721 


1732 


1733 


1734 *# 


1735 


1726 
1737 


1728 


1729 
174O 


1741 
1742 


1743 
1744 


1745 


1746 
1747 
1748 
1749 


‡ Giọt nước (2o6) cành đương của nhà Phật có phếp trừ 
khử (547) được mọi khồ đau của nhân thế. 
JR Thông ; t6gI c.â— WNhŸ; 186 c.y 


62 
$ Buồi chiều (ror) bị màn đêm bao phủ (?*: 3:2), trong giấc 
mộng mắt (w : BỊ ; s4) người tarnơ màng thấy đồng hoa nội 
cỏ (276). 
®$& Giống rợ phương Nam ngày ngày lặn lộitrong nước, dùng 
tay chân (ga8) mò bắt các loài thủy trùng (525) lầm kế sinh nhai. 
Ở tơi triều đình (62a) các quan mỗi ngươi đều có mang một 
cái thẻ tre (2rr) đề phân biệt thứ bực. 
l$ Lấy chỉ tơ (s12) xe lại cho săn, cho chắc (#& : # : 1269) là 
khần. 


63 
3 Nheo mắt (54) cho nhỏ cho ít (352) lại đề nhìn kỹ càng. 
j Đứng (ở : 3 : 284) trong ngành thương: mãi (v9: vợ ‡ 517? 
ở đây tượng trưng cho nghề thử tư trong sĩ, nông, công, 
thương) phải dùng nhiều đến sự khéo léo của miệng (tư : 6) 
lưỡi. ` 
Cung : 1595 c.â — - HA: t 572 : đào hang đào mỏ đề tìm tòi 
nghiên cứu. 
$ÿ Hình những sợi tơ (2#: h t s12) đang quấn vào con thoi (4). 
Ì Quan : 172g c.â — Môn : rọg c.y 
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#Ạ Đóa : 6537 c.â — Thân : soa c.y 
%Š Mã : 2g3 c.â — Võng: 1177 : chửi có nghĩa là dùng lời không 
đẹp vây bủa lấy người ta. 
kề Đang : 477 c.â — Thủ : 213 c.y 
đt Ngồi trên thủyền (694) tay (4. : 159) cầzn bơi chèo (* ) chèo 
thuyền trở về. 
äj§, Ban : 1744 c.â — Thủ : 213 c.y 

65 
‡k Trượng : tốt câ — Nhân : 1a c.y 
ỳ\ Bì: 717 c.iâ — Thủy :-zo6 c.y 
3 Ba: 1747 c.â — NWữ : 6o c.y 
4& Cấn : 681 c.â — Kứm: 263 c.â 


759 4. Người (i2) này dùng binh khí (599) tứ^ là đựa vào võ lực 


;3Í 


đề thay đồi sửa chữa xã lội. 
@ Đại : 1750 câ — Ý': 295 c.y 


-752 #fÑ Quả : 151 c.â — Hiiệt : 723: đếm đầu nk ng vật hình tròn. 


“==——-.-——'*''--—ễ--:r7—E :——r=r7t 


„6o ‡€% nợ Chữ Nho Tự Học 


E——D_—-__ --—_— Ð ——- + 


1753 ?$ Đơn: 6:8 c.Ã — Cung : 542 c.y 
1754 8 Mặt trời (6o) tuy to lớn (x7) song vì mới nhú lên còn bị đấm 
cổ cây (276) che kisít nên kề như không có vậy. 
!755 J Mạc : 1254 c.â —+ Thủ: 213 c.V z3“ 
66 
1756. á&k Bỏ loài thủy trùng (525) vào trong bình sành (r4ÿs) rồi đem 
. nấu, sẽ chín nhừ thành nước. 
1757 $ Dùng tay (rsg) đem hết sức ra đề nâng tảng đất (253) này 
lên. z 
1738 _iE Quật : 1757 c.â — Tâm : t4Š c.y 
LÝÍ 


1759 ;ê Niềm theủ nhục (138) nếu cứ thêm nhiều, nước (a6) mắt 
người ta có thề tuôn trào.. 
t;ốo ‡© Hình chữ đại (t7) trùm lên chữ trường (£ : & : 797) vậy 
chữ trường tượng trưng cho đồ vật gì, còn chữ đại tượng trứng 
cho cái bao ở ngoài, 
68 


1761 4È Dương : 8o6 c.â —- Mộc : o8 c.y 

1762 j8 H2 ‡3356 cả — Chuy : 175 c‹y 

1763 jÑ Cố : 16a c.â — Hiệt: 723 €.Yy 

1764 j& Xòe bàn tay (at2) có móng (349) nắm lấy vật. 

1765 + Chữ thập (-†: 2) ở trên tượng trưng cho cái học Nho Y Lý 

: S8. Vậy ý chữ là cậu bé (-j- : s8\ này nhờ sự học (-† : 2a) đã cởi 
gỡ được màn u mê trùm phủ (r2 : 312) trên đầu nên khiến sắc 
mặt của cậu biến đồi thành thông minh tuấn tú. 

t766 tệ Bột: 1765 c.â — Nhục : s76 c.V 

1767 ¡& Hình sự chạy đuồi (¡_ : 644) quanh gò đống nói đồi ( b; É: 
579). 

1768 ¿& Truy :1767 câ — Thủ : 213 C.y 

69 

t7ồa 3# Hình cái đai áo (M') bằng vải (j t 225) đề bao bọc (“*y “]: 
24) quanh người. 

177o $ lìình dấu chân thú (o8) ¡ in trên mặt ruộng (247) đánh dấu 
một lần đi qua, 

1774 ủi Phiên : x77o œÃ — Vũ: gò ic.y : 

1772 $ Đề bao quát tất cả phải bành trưởng lớn (17) phải dang rộng 
ta(®-; ‡ : 687). 

1773 ‡ Yêm : 1772 c.â — Thủy : goố c.y 


Thề Văn Ngôn + + @# : , AŠ+ 


1774 #% Mã : ^g3 c.â — Thạch + +oa : khắc vào dá đề ghí sẽ. 
: 70 
1775 th Ngã: sz8 c.â — Điều : 2qo c.y 
1778 ‡‡ Dùng tay (ao?) lấy rơm cỏ (276) bao bó tử thi (r47o) rồi 
đem chôn, 
1777 it Đám hài cốt (roa6) chỗ chôn người (†76) đầy ô uế. 
1778 # Uốn ba tấc (621) lưỡi đề có những lời” b°Š tàn thiết mong 
cầu xinđược điều mong ước. 
m" 
1779 L Cập : 1233 c.â — Mịch : s12 : tơ sợi luôn luôn phải có thứ 
lớp nếu không sẽ đễ bị rối bời. 
178o + Hình cái cân (†) thật thăng bằng, còn hai chấm ở hai bên 
một tượng trưng trái cân, một tượng trưng vât đề cân. 
178: $ Vẽ hình tấm đa thú đã thuộc đang căng :z phơi. 
1782 ? Dân du mục rất quí trọng mảnh đa thú (r;Br) nên đi ({ƒ : 
656) họ cũng đem theo đề giữ gìn bảo vệ. 
72 
17823 ‡ú Kỷ : 22 c.â — Ngôn: 8ia c.y 
1784 1W) Kỳ : 853 c.â — Wguyệt : 95 c.y 
1783 ¿‡‡ Người lính phải đem sức (233) khó nhọc ra đề canh đồn giữ 
bót (#* : 3 : 146) thật là khó nhọc. 
1786 tỳ Kiến: 7ao c.â — Nhân : 12a c.y 
73 
1787 j‡Ä Kỷ : 1642 c.â — Mộc : ro8: khưng cửi, máy dệt ngày xưa làm 
bằng gỗ. : 
1788 Z8 Vếm : 1442 c.â — Thồ : 255 c.y 
178o 3‡ Ương: 1546 c.â — Thảo ; 276 c.y 
1700 ;R Lương : 682 c.â — Thủy : +o6 c.y “ 
1791 #&# G¡đm : 767 c.â — Châu : 694 c.y 
1792 3*. Hai chữ tiên viết gom lại ý là haì kẻ cùng tranh nhau tiểu 
lên trước. 
1793 ÄÈ Tân : 1792 c.â — Bối : 24t : đem tiên giúp đỡ, 
74 


1794 @ Đám môn sinh tụ tập (s68) nghesách (® ¿† :2334) của thầy. 
1725 ÿ% Luận: 1794 c.â — Xa : tọi c.y 

1726 Hình những tảng đất chồng lên nhau đề ' m tường vách. 
1797 #-: Chần : 166o c.â — Lấy : 1g6 c.ÿ 

1798 .È Lập : 284 c.â — Nữ : 6o c.y 


") tt ‡# R £& Chữ Nho Tự Học 
m=ẳ--.--..,ẹỹga==ễ=E> 
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1799 3š Thiếp : 178 c.Â — Thủ ; 213 c.y 

18oo 3À Hạng : 1ata c.Â — Thủy : +o6 c.y 

18oI $4 Cáo: 76 câ — Phí: rr8s : không tài cán phải nương tựa 
vào kẻ khác, 

1Êoa2 #t Mọi người cùng (¡4 : o2) với ({†: ft : gio) nhau bất tay 
vào việc thì sẽ đi tới thành công thịnh vượng. 

1Ö02 #Ấ Nguyên : 1689 c.Â — lHiiệt : 733 c.Y 

1894 Bản chất của cái « ngã » là luôn bàn (6) tính những cái lợi 
tiêng tư (546). 

rồos +¿ Nơi mà ta (tồo4) bắt đầu sinh ra là mẹ (69) 14. 

18oổ / Trong nhà (6o2) mọi sự may đều đến đóng (63;) lúc thì gia 
đình được an lạc. 

rỗo7 sx. Do : 248 c.â — Thủy : :'ao6 c.y 

18o8 ¿} Chiêm : xo6 c.â — Lập : 284 c.y 


T6 


rồoo ý Phần bên trái của chữ là hình bốn chữ yêu (x : 236) xếp 
_ chồng lên nhau đề tượng trưng cho vật gì bị lưỡi rìu (r96) này 
chặt nhỏ vụn ra. 
1Öio kb Do : 248 c‹â — Thủ : 213 c.y. 
sộ 
tri #%, Uyền : s2o c.Â — Miện : 68 : cái vẻ cong cuốn của mái nhà, 
rồi12 z#t, Uyền : 18tr c.Â — Thạch: 3o2 : thuở xưa chén bát đều làm 
bằng đá. 
tồr3 {Ä Khoái ; 66t c.â — Trúc : 211 c.y 
rr4 # Những đồng tiền trinh (24t) không (64) tự nó dính 'iền lại 
với nhau được nên phải dùng đây xâu liền nó lại với nñau, 
t15 ‡Ñ Quán : tồ14 c.â — Tâm : ta8 c.y 
78 


t8r6 8 Hai tay (3P: 207) cởi bỏ tấm áo (£& : #®& :295) này khỏi 
thân mình (# : 23}. 

Iồi7  Triền : 1816 c.â — Thạch : 2o2 c.y 

1ồi8 ‡®, P49: 572c.â — Thực : 653 c.y 

rồio #} [3 Sa : cát. Ở bãi biền khi thủy triều xuống, chỗ nào thiếu 
(Y : 552) nước (¿ : 2o6) không còa nước thì cất trơra] : 
s : 3} : Sac.Â — £ : Mựh; 512 c.ỳ 

rổao án Hình tấm bánh chưng bị sợi dây lạt ( # : 5:2) cất ra làm 
bốn (ø) phần nhỏ bé. 

1B2r zÈ Đông : 126 c.â — Đếă¿g: 207 c:y 

1822 &@ Vì thiếu thốn (2o) đồ dùng bằng đá (3o2) nến #gười ta phải 
chặt đá đếo đá đề làm đồ. 


TC CS CS CS TT ——— Q GẶannnana can .aama an san...i 


Thê Bạ ch Thoại & # 7 P : 462 
=—— 2 
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vầa4 3ï Tizéc (sw)mưa đồ guốag kinh thành, (rre6) lắm cho mát 
trẻ (chữ „4 :¡ø này ghép bộythủúy hoặc bộ băng bên chữ kinh), 

1Ồ24 l{. Tần : x7b3 c.â — Kứmn :963 t #o đề dùi lỗ làm bằng sắt. 

1925 jÿ Thượng : 1353 c.Â — Nhân : ra : Người này còn tỏ vẻ hoài 
¿nghi tự hỏi : nếu như, hoặc “1 ` 

1826 Tân Qôâ rai ca — Mộc : toB c.y 

127 tỳ Quán : tra3 c.â — Lực: 233 : dùng lời nói khuyên người ta 
ta Sứ làm việc, 

: 99 

18a98 f? Ti£ng đừng đề kính xưng người thứ hai (53g) đối thoại với 
mình mà mình có lòng (48) tôn kính, `. 

tộag J¿ Chỉ có hai (27) cái “ (rr59) tức là có mặt. vÃi cái chút ít 
thôi, 

: 91 


182o ‡À Trực: 8ao c.Â — Mộc t to8 c.y . 

1Ö2r ‡ý Chết là sự sống bị bẻ gãy (216) trong lúc đang tiŠnbước (644). 

1922 ‡È, Ã/¿: sosc.â - Lấy tay (at2) bới móc đất thành hang lỗ (572). 

1823 7u Hình ảnh con người -(/L : ^. : 12) vươn cao lên (~> : @ : 
224ì một cách đầy hứng khổi thích thú. 

134 ‡\, JCháng: x823 c.â —Thồ: 455 : đào đất thành số đề chôn số++, 

1835 `48. Cấa ¿ 68¡ c.â — Mộc t ro8 c.y 

1826 J# Thấy đất (ass) đắp thành đống cao chim (175) bay tới đậu, 

1827 Đường đi có mãnh thú (t762) như hồ báo theo (zx6) rình, 
thì nên ở lại nhà đề tránh nguy hiềm. 


82 


1828 ‡# Đạt; 66a c.Â — Thủ : 212 c.y 

13g ÿ\ La : r21Q €.Ââ — Thảo ‡ 276 c.y 

1Ö4o jj Phúc : A53 cÂ — Bao : 24 c.y 

1841 ‡ÿ Đặc : 154o cá — Thảo : 276 c.y 

1642 ‡x Nghệ: 83r câ — Ván; 2 : c.y (£ Vân ; cây vân hữơng — 
+ tỗ22 c.Â.. Thảo : a6 © e.y)- 

142 jè Phân ; g46 c.Â — Thủ ; 213 c.y 

< Òò._83 

1844 F] CjuyÊn: e3oe.8 — V¡ : 132: tượng trưng cho cái vòng tròn. 

1ổ43 È Khốa :rạs — Thử: 2t3c.y 

1846 $ị Dàng lời (814) đạy bản, đề cho kẻ khác tuân thee (I] : 4Ñ : 
roo8), 

13847 & Hình con chó (so2}) ái tới cửa (336) 

1843 ;‡ LỆ: rÖa4 c.â — Tủy : ;o6 c.y 


Z 


` 
© 


464 # 7? h # Chữ Nho Tệ Học 
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84 
t84o 4 4 :‡# : 765 c.â — Hiệt: 733 ©,y 
185o 4# Cư 1271 câ — Kim: 263 c.y 
185r @‡ Kim (263) xưa (1561) cũ bị han rỉ nên đễ bị nhầm lẫn thứ 
nọ sang thứ kia. 
x52 ®# Miệng nói (8t4) tay làm (388) đề cởi gỡ biến đồi những 
ràng buộc (4ƒ : 1246) của nghịch cảnh. 


85 


1853 Ÿ Hai bên :suyên cáo và bị cáo dùng lòi nói (ro) cãi nhau về 
ngay thẳng (--) cong vẹo (@h : 11): 

154 ‡4 Đán ; 8ic.â — Nhân : i2 : chỉ có một người chứ không có 
đến hai. 

1855 #$£ Đề lúa (::;) lên bàn cân cho thăng bằng (rợ8o) với trái cân 

„ đề biết sức nš-z của lúa. 

1856 3} Ra sức (23:` làm việc đề mong thoát ra khỏi cảnh cùm kẹp 

của những sự :òŠ đau cay đẳng (1113)- 
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1I857j‡8# TÔ : §Ð: + 162i c.â-- Mễ : trố ; gạo xay chứa thành bột 
còn lồn nhồn #ng hạt thè kệch. 

1858 /#† Trú; #‡ : ‡† : goo c.â — Nghiêm : 6oa c.y 

1ồ5Q #† Đính ; 525 c.â — Kim : 263 c.y 

186o ‡} Lấy đấu (7oa) đong lường lúa gạo (116). 

18ỐI j$ SHnất ; 1474 c.Â — Thủ : 212 C.Vy 

1862 ‡# Tử : s8 c.â — Nhân : 12c.y 


§7 

1862 3 Nơi đất mặn lúa gạo (& :116) bị vây bọc ([] : 132) nhận 
chìm sự mọc lên (r : +: 3®). 

1864 xÈ, Hàm : 16753 c.â — Lỗ : 1862 c.y. 

18ôÔ5 $] Thặng : 654 c.â — Đao : 324: Lấy đao cất bỏ phần dư thừa. 

1866 zW Lý : 2s8 c.â — Ngọc : 728 c.y 

1867 3 Nhưng: 7 : ÿÿ : tôi s c.â — Thử ; 213 C.Y 

1868 ‡ÿ Đệ; ÿ : ÿ :¡ s42 c.â — Trúc : 2rr : lấy thể tre đánh dấu 
thứ tự. 

186g ‡* Sắc (rạn) lệnh của vua ban ra đề sửa che ngay (y63) thẳng 
đường đi sai lệch của dân chúng. 

187o #š Thiện 675 c.ì — Wgư : 288 c.y 

+1... 

187: /† Búa ru (#‡ ; :o6) là đồ binh khí đề chém giết nên gạch bỏ 

( : tượng trưnz nét xóa đi). 


Thè Bạch Thoại di 3ý # L 46: 
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1B72 '3† Dòng lời (6x4) đèm pha đề người ta đuồi bỏ (x8;r) kẻ mình 
ghét 
18ƒ3 #, Nuững lời (814) trayh luận sôi nồi như lửa bốc (t42). 
§9 


x84 4, Hình dần hơi (828) bốc lên từ mặt nước (2o6) sôi. 
Ÿ8;z '# Địcu lắthứ nhạc khí do (a48)- trúc (axt) làm. ra. 
1876. # iHiượng ¡ xa7o c.â — Âm ; Ö23 cíy 
1877. {È Đìnử: : tạ4z c.â — Nhân : 12 c.y 

` 


` N 

1878 # Táo là thứ cây có nhiều gai. gai mọc chị: chít nên chữ fđo 
này mới viết hai chữ thích (rao) là gai nhọn €hồng lên nhau. 

1879 fš Lực : 83oö c.â — Phụ: 57o c.y 

1Öồo ¿$ Trách : 1434 c.À— Miịth ; 513 c.y 

1881 8 Nơi cửa hang (|3 : hình trái núi và cái miệng hang) v, có 
người (JU. : ~.: 12) cầm mâu (‡ : † x:59)^eanh gác thì đời sống 
thật là tốt đẹp. 3 

1882 28 Duệt; 188i c.â — Mặc ‡ xoB c.y ,: 
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Thề Văn Ngôn + + @ ®01 


BÀI DỊCH 

(Thề Văn Ngôn) 
5I s6 
xuân, hạ, thu, đông 
đỏ là bốn mùa. học trò nhổ 
xuân đi, hạ đến, tụ họp trên sân tập 
ha đi, thu đến chia ra làm hai đội 
thú đi, đông đến, cùng tập thề thao 


thầy giáo ra lệnh 
bảo đi ắt đi 
bảo ngừng ắt ngừng 


tiệt trời mỗi mùa (thác nhau. 


52 


có bác nông phư 
ở dướt núi, 

bện cỏ làm nhà, 
đan tre làm giậu. 
tmặt trời mới mọc, 
vác bừa đi ra. 
mặt trời sắp lặn, 
vác bừa trở về. 


37 


mưa sắp tạnh, 

nước sông trong. 

hai ông chài 

râu mày đều bạc, 

khoác áo tơi, 

đội nón tre 

cùng n:ồi trên bờ sông, 
„iăng lưới bắt cá. 

53 

gà có mái, trống ˆ 
gà trống biết gáy 
lông lá rất đẹp 

gà mái biết để trứng 
lại biết ấp gà con, 


58 


trên cái bàn bằng tre nhỏ 
có kim có chỉ 

có thước có kéo 

mẹ tôi ngồi trước bàn 
cầm kim xỏ chỉ 


54 vì tôi may áo 


bờ sông có vịt 

ki:oảng mười con thành đàn 
đầu lớn mỏ đẹt 

cô đài, chân có màng 

hoặc bơi dưới nước 

hoặc đi trên bờ 


39 


trâu sức mạnh 

biết cày ruộng, biết kếo xe 
thịt nó có thề ăn 

sữa nó có thề uống 

sừng và đa nó 


55 đều có thề chế tạo đồ động 


lấy lửa đốt đuốc, 

ánh sáng rọi lên bến bức vách 
người ở bên đuốc, š 
trên vách có bóng. 

người ngồi, bóng cũng ngồi. 
người đi bóng cũng ổi, 


6o 


trong hẻm cố nhà 

bốn mặt là tường ngắn 
mở cửa ra hướng nam 
nhà khách ở phía trước 


“— ——-———-—————- -——————————————- ——— —-_———— Ồ-7  =—_———————-—————=—- _ 
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nhà sách ở bên cạnh, 
nhà ngủ ở đẳng sau 


61 


trời vừa sáng 
người đã thức 
mặc áo xuống giường : 
ánh sáng mặt trời đầy cửa sö 
chải (đầu) rửa (mặt) xong 
đến trước cửa sô 

lấy chồi phầy bụi 

lấy vải lau bẳn 


62 


một đội trưởng 

cầm dao đi trước 

số linh nhỏ 

vác súng theo sau 
các đội đi ra 

bóng cờ phất phới 
cất bước đi 

tiếng trống tùng tùng 


62 


khách trên chỗ ngồi, 
đến từ phương xa. 

cha tiếp khách 

ắn cơm trưa 

sau bữa ăn ra cửa, 

cùng khách thong thả ngắm trông 
phía trước có núi xanh, š 
bên cạnh có nước chảy. , 


64 


gió bắc nồi đậy 

tuyết lớn bay 

lên lầu nhìn ra xa k 

toàn một màu trắng 

tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng 

giọt mái hiên chảy xuống thành 
băng 

hình nó giống chiếc đũa 


65 : NT 
mồm có môi, có rằng 
ta. * ngo^i, màu nó đỏ. 


=——————————_--— 


f$ 7 Chữ Nho Tự Học 


rằng ở trong, màu nó trắng 
uống ăn từ miệng vào, 
nới năng từ miệng ra. 


66 


một đứa trẻ ngồi bên sông 
tay cầm cần nhỏ, 

buộc mồi câu cá 

cá trong nước, tới đớp mỗi, 
dây câu lay động, 

nhấc cần được cá 


67 

chuột so sánh với mèo thì nhỏ. 
mèo so sánh với chó thì nhỏ 
chuột thấy mèo, nấp vào trong lỗ 
tèo không vào được 

mèo trông thấy chó, lên néc nhà. 
chế không lên được 


68 


ao chuôm nhỏ 

mùa xuân nước sâu, 
mùa đông nước cạn 
hai cô gái ở bờ ao, 
lấy thùng múc nước 
lấy chầy đập áo 


69 


đồng trếng lập trại 

đấp đất làm tường 

lá cờ lớn ở trên đầu cội 
theo gió tung bay 

ngoài công trại 

có hai người lính 

trên tay bồng súng 

chia đứng hai bên 


7O 


binh khí đời xưa 

có qua, mâu,có đao, kiếm, có cung 
tên, 

bình khí thời nay, 

phần nhiều dùng súng ống 

có thề bẳu đến nơi xa 

c6 thề phá chỗ vững chắc 
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71 


anh lớn tôi, ở ngoài quê người, 
trăm năm lầm khách, lầu chưa về 
nhà 

tôi ở trong nhà, nhớ anh không 
thôi (luôn luôn) 

viết một phong thư, hỏi anh có 
được bình yên không. 


72 


trong vườn nhỏ, hoa mai nở. 

tôi bẻ hai cành, cắm vào trong 
bình, bày lên trên bàn. 

Mùi thớm của hoa trong bình, 
luôn luôn đưa vào mũi. 


73 


Trên bàn sách 

mực một thỏi, nghiên một cái, 
giấy số trang. 

Mực màu đen, giấy màu trẳng 

mài mực chấm bút 

trân giấy viết chữ 

đen trắng rõ ràng. 


74 


Hai con thuyền trong sông 
một đi, một lại _ 
thuyền đi xuôi gió, trên cột treo 
buồm : nó đi nhanh 
thuyền lại ngược gió, lấy chèc 
đầy nước : nó đi chậm 


75 


Miòt gian gác nhỏ, bốn mặt đều 
có cửa số 
Có thề lọt ánh sáng, có thề thông 
giỏ. 
Tôi lên trên gác, ngồi một mìnl 
trước cửa sô. 
Can vẹt trong lồng, hướng về-tôi 
học nói. 

z6 


Áo có đài ngắn, có lớn nhỏ. 


“= 


Lụa, vải, nỉ, nhung, đều có thề 
làm áo 
Áo lụa đẹp, áo nhung ấm 
Quầu áo mặc thường, nỉ, vải tiện 
nhất 
77 


Đứa trẻ ngoan, biết làm việc, 
Sáng đây, tự mặc áo, đi giầy. 
Đêm ngủ, tự trải chăn, nệm 

khi ăn, tự lấy chén đữa 

Vào trong trường, lại biết chăm 


học 
Vi) 
Trên bãi rộng, tiếng phèng la nồi 
lên, 


bày trẻ kéo đến xem 
một con khi nhỏ, mặc áo đỏ, đeo 
mặt n4, 
cưỡi trên lưng con đê, đi tới đi 
lui, đáng thư ngựa chạy. 


79 
Trời rạng sáng, mặt trời mọc 
trong nhà sáng rực 


,có người đậy sớm 


ngồi một mình đưới hiên nhà * 
ngằng nhìn lên trên 

đám mây nồi bay đếu bay đi 

mắt trời đỏ cao dần 

mây tan, trời xanh 


8o 

Học trò chạy đua 

số người xếp hàng 

thầy giáo cầm cờ nhỏ, 
đơ tay phất một cái 

học trò ra sức chạy trước 
một người đến trước 

tất cả đều vỗ tay 


81 


Cồng iớn mở, hai người k!ách 
đến 

một già một trẻ 

tôi hỏi họ khách, khách hỏi tên 
tôi, 
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mời khách vào, ngöõi trong nhà một đứa trẻ đứng bên bò ao. 
tôi đứng bên bàn, bưng trà dưng s thấy bóng người, bơi xuông 
khách đáy nước 
8a ` đứa trẻ cầm bánh, ném xuống 
` ị mặt nước 
0 vị dich NNO) c8tpg,. đá Re bầy cá đều bơi ra, tranh nhau ăn 
trên. núi cất đình, dưới núi trồng không ngờ g 
_^#e : cấy | 85 
chị gái em gái đất tay nhau cùng | 
/ ¬——. đi chơi | Trồng trúc thành rừng, mỗi khi 
em gái lên núi, đứng trên đình, xuân đến 
% xa gọf chị lại | trong rừng mọc măng, răng nhú 
82 khỏi đất 
Chuột tai lớn, đuôi đài, mõm | đầu nó rất nhọn, bên ngoài có bẹ 
nhọn, | tới khi lớn, bẹ rụng, lá mọc, liên 
tăng rất sắc, có thề cắn đồ vật thành cây trúc mới 
thường ở (rong lỗ, ngày ân đêm | 96 _ 
ra TT 
đã sợ người, còn sợ mèo hơn. Aẻ giá Tờ hơn Này ko T 
nuôi mèo bắt chuột, trên cột bắc xà, trên xà treo dây 


mối hại do chuột gây ra có thề ' đầu đây buộc ti nã ĐÓ 
thoát khỏi  ñSười đứng trên tấn*ván 
_ ai tay nắm dây 
càng đưa càng cao 
¡ qua lại trên không 


84 : 
Trong ao nuôi cá 


——— 


8, Đọc sách 


Học trò vào trường. Thầy hỏi : « Trò đến có việc gì ? » 

Học trò thưa rằng : « con vâng lệnh cha mẹ đến đây đọc sách ». 
Thây nói rằng : « Phải, người kuông đọc sách, không thể nên người ». 
88. Chim muông .: 

Loài chim muông, đói biết ăn, khát biết uống. Lại biết làm tồ, 
đề tránh gió mưa. Những:con kỳ lạ trong số chúng biết bất chước 
tiếng người nói. Chỉ không biết đọc sách, nên sự hiều biết của chúng 
tốt cuộc không bằng người. , 
8g. Con én, ' 

Én ơi! mày lại đến à ! tồ cũ bị phá, không thề ở, tað vẫn tha 
cỏ, làm lại tồ mới. Én ơi ! đợi tô mày xong, tao sẽ mừng mày. 

98. Đánh bóng 

Đứa trẻ họ Phùng, giỏi đánh bóng, muốn cao ắt cao, muốn thấp 
ắt thấp, tớ' iui cúi ngầng, có thề đánh liền cả trăm lần, lại có thể 
quay vào tường đánh ng›»ng nó, chẳng rơi xuống đất. 


———-—————— 
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91 Văn Ngạn Bác 


Văn Ngạn Bác thuở nhỏ, cùng bầy trẻ đánh bóng. Trái bóng chợt 
nhảy vào hốc cây. Bầy trẻ nghi cách lấy trái bóng, hốc sâu, lấy không 
được. Ngạn Bác dùng chậu lấy nước, đồ vào trong hếc. Trái bóng 
liền nồi ra. 

92 Cây thông 

Thông, loại cây lớn vậy, hình lá giống cái kim. Tính chịu lạnh, 
tuy đến ngày mùa đông, màu nó vẫn xa:h. Thân cây đài và lớn, có thề 
lầm cầu, có thề làm nhà. ' 

93 Cây chè 

Chè mọc trong núi, cao số thước. Mùa xuân hái lá non của nó, 
sấy cho khô, đem dũng pha chè vị thanh và thơm, uống nó có thề 
thỏi khát nước. 

94 s Hái dâu 

Trồng dâu số mẫu, ngày xuân nầy lệc. lộc lớn dần mà thành lá. 

Phụ nữ nhà nông, cầm kéo và rồ, cùng đi hái dâu, đề đùng nuôi tằm. 


95 Móng tay 
"Tay có năm ngón, đầu ngón có móng, móng đài quá, ắt làm việc 
không tiện, lại để chứa chất dơ, nên phải luôn cắt hó đi, 


96 Rấy nước, quét dọn 

Trong nhà, những dồ đơ bần mỗi ngày một chất chứa, không 
hợp với người ở. Vì thế rỗi ngày dậy sớm, phải dùng chỗi quét mặt 
đất. Khi quét, trước hết phải lấy nước mà rầy, thì tro bụi không bay 
lên. 
97 Can tuổi xanh 

Cậu bé đang ngồi một mình xem “sách. Ruồi xanh bay từng đìn, 
đuồi nó lại đến, rất ghét nó. Hôm sau, đem trinh với thấy giáo. 1 bây 
giáo nói : ‹ Trong nhà không sạch, ắt rrồi xanh đến tụ họp, con phải 
chăm rầy nước, quét dọn cho khỏi dơ bần, tất ruồi tự bót đi. 


gỡ — Mã 

Mũ, dùng đề che cho óc, bốn mùa đều phải dùng nó. Khi trời 
nực, phần nhiều dùng mũ cói. Khi trời lạnh, phần nhiều dòng mũ nỉ. 
hoặc dùng sa tanh; vải may nó (mũ). 
33 Áo 

Cậu bé họ Trang sắp đi bọc, mẹ bảo : «Con còn mặc áo bềng, 
không thấy nực  ? quần áo của người ta tùy theo lạnh hực rr 
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khác. Hôm nay trời nực, có thề thay áo kép. » Cậu bé thưa rằng ; 
‹ vâng». Bèn thây áo rồi đi ra. 
1©o Bảy diệu nhật (tên bảy ngày trong tuần lễ) 

Bảy diệu nhật là ; nhật diệu (chủ nhật), nguyệt diệu (thứ hai), 
hỏa điệu (thứ ba), thủy diệu (thứ tư), mộc ciệu (thứ năm), kim diệu 
(thứ sáu), thồ điệu (thứ bẩy) gọi nó là một tuần lễ. Mỗi khi gặp 
ngày nhật diệu, các trường học đều nghỉ. 


10T ` Tư Mã Quang 

Tư Mã Qñang thuở nhỏ, cùng lũ trẻ chơi đùa ở trưéc sân. Có 
tột đứa trẻ, chẳng may ngã vào trong chum nược. Lã trẻ kêu la rỗi 
tít. Rồi đều sợ hãi chạy cả. Quang cúi nhặt hòn đá, vội vàng đập 
chum. Chum vỡ, nước chảy ra, đứa trẻ thoát chết. 


102 Trò chơi bịnh đội 

Học bài xong rồi Em bảo anh rằng: ‹ Chúng ta có thề chơi 
đùa chứ ? » Anh nói ; « Em muốn chơi trò gì ? » Em nói : « Chúng ta 
Có gươim tre, súng gỗ, tập làm binh đội có thề được không ? » - Anh 
nói : « Được ».*Bèn dẫn các em chơi trò làm binh đội. 
103 Cái tèm 

Rèm có công dụng ; Có thề ngắn trong ngoài, chắn tro bụi. Mùa 
hề nóng nực, đùng rèm đề che mặt trời. Mùa đông lạnh buốt, dùng 
tèm đề chắn gió. Cho nên cửa ra vào và cửa sồ đều có thề dùng rèm, 


104 Kiên đánh nhau 

Kiển ở trong lỗ, tính thích đánh nhau. Một hôm, kiến vàng kiến 
đen họp thành đàn đi ra. Bày trận ở trước bực thềm, mỗi bên giữ 
một mặt. Vua kiến cai quản đàn kiến. Những con kiến cùng rán sức 
đánh lộn, đến chết không 'lùi. 
105 Con nhện chắng mạng 

Con nhận chắng mạng ở dưới mái nhà. Chẳng đã xong, một een 
chuồn chuồn bay qua. Chẳng may mắc vào trong tạng. Đứa trẻ con 
trông thấy thế, câm cái gậy khua mạng nhện, mạng đứt, còn chuồn 
chuồn bay đi, 
106 Đập lúa 

La có nhiều giống: Lúa đại mạch chín trước, lúa tiều mạch chín 
sau. hi chín, đem lưỡi hái đi cắt, rồi phơi nó ở trong sân, khi đã 
khô, đàn ông, đàn bà nhà nông, ra sân đập lúa. 
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107 Đuỏi chỉm sẻ 

Mặt trời đỏ sắp lặn. Đập lúa đã xong. Một bây chim sẻ nhỏ, 
nhao nhao tự họp trên sân, tìm ăn những hột rơi vãi. Vài đứa trẻ 
đứng ở trước cửa vỗ tay quát đuôi nó, Chim sẻ nghe thấy tiếng 
người, bay tân cả vào trong rừng. 

108 Gà mái 

Gà mái ấp trứng, ít tuần thành gà con. Gà con theo mẹ đi ra, 
chưa từng cách xa. Gà ¡nái mỗi được miếng ăn; ắt trước tiên gọi con 
nó. Nếu gặp mèo, chó, hết sức bảo vệ gà con. Với tình yêu con của 
cha mẹ thật không khác vậy.“ 

109 -„ Hiều với cha mẹ 

Cậu bé họ Chu thờ cha mẹ rất hiếu. Mỗi khi được thức ăn. Ất 
đề dâng mẹ. Một hôm, đến nhà người cô, cô cho bánÌ: trái, cậu 
không ăn, cô hỏi tại sao. Cậu thưa rằng : « Đem vẽ dâng mẹ ›. 

1IO Chớ tham nhiều 

Trong bình có trái. Đứa trẻ thò tay vào bình, lấy trái đầy nắm, 
nắm tay không rút ra được. Tay đau lòng hoảng sợ, khóc lớn. Mẹ 
nói ; « Con đừng tham nhiều, ắt nắm tay có thể rút ra được vậy ›». 
T11 Anh đào ` 

Lũ trẻ chơi trong vườn. Trái anh đào đã chín, hình tròn và màu 
đỏ. Trẻ hái ít trái, cùng với em trai em gái chia nhau ăn. Hột nhỏ 
nước nhiều. Vị nó rất ngọt. 

112 Trương Nguyên 

Hàng xóm phía nam nhà Trương Nguyên, có hai cây hạnh. Hạnh 
chín, rụng nhiều vào trong vườn nhà Trương Nguyên. L7 trẻ muốn 
nhặt lấy ăn. Chỉ một mình Nguyên cho là không thề. Lũ trẻ hỏi tại 
sao ? Nguyên nói : ‹ Đó là trái của nhà hàng xóm, ta không nên lấy 
vậy. » Bèn cùng lũ trẻ lượm trái ném trả sang nbì hàng xóm. 

113 Dạy em _ 

Anh em đọc sách, em tuồi còn nhỏ, chỉ thích chơi đủa. Mỗi buồi 
chiều, anh vẫy em lại, cùng ngồi ôn bài. Em có điều chỉ không hiều 
anh ắt cắt nghĩa rõ ràng. Lâu dần, em cũng tự biết chăm học. 

114 Ông không đổ 

Ông không đồ hình dáng giống như ông già. Đầu tc mình ngắn. 
râu dài, tóc chụi. Tai, mắt, mồm, mũi đều nguyên vẹr. Phần trên 
nhẹ, phần dưới nặng. Dùng tay đầy, đồ röi lại dậy. 
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115 : Người con gái dệt gầm 

Em gái Triệu Đạt, khéo vẽ khéo (z : khéo léo, làm thợ) dệt. 
Thường lấy tơ'màu dệt gấm. Bức lớn đây thước, bức nhỏ độ tấc 
vuông. Trên bức gấm có vằn, thành ra hình con rồng con phượng. 
II w/: Cầy lúa .à 

Mưa to như trút, nước ruộng chợt đầy ấp. Trời đã tạnh, đám 
người làm ruộng, đầu đội nón lá, xuống ruộng cấy lúa. Ngọn lúa thò 
lên mặt nước, dài hai ba tấc chia ra từng hàng. 
117 ` Nước 

Nước ăn uống. hoặc lấy ở sông. hoặc lấy ở giếng. Nước có trong 
đục. Nước đục có nhiều vật dơ, lại có cả trùng nhỏ, tống nó dễ sinh 
bệnh. Nền pha chè, nấu cơm nên dùng nước trong. 
118 Lửa 

Việc nuôi sống, không thề một ngày không có lửa. Đèn với đuốc 
không lửa chẳng sáng. Cơm và rau, không lửa chẳng chín. Ngày trời 
lạnh, đốt than trong lò, lại có thề r +ờ đồ.ngăn được lạnh. 
119 : __ Chớ chơi lửa. ¬ | 
Cậu bé họ Đỗ cầm giấy, thò vào lửa chời. Mẹ nhìn thấy thế, 
nói : « Lửa có thề đốt cháy cồ vật, iỡ kaông cần thận, nhỏ ất bỏng 
da thịt, lớn ắt cháy nhà cửa. Không thề chơi được ». Cậu bé từ đó 
không chơi lửa nữa. 
120 Cậu bé họ Lương 

Cậu bé họ Lương hay nói dối. Chợt cầm cần câu, ra chơi một 
mình ở bờ ao. Trượt chân ngã xuống nước. Kêu to cầu cứu. Người 
ta đều cho là nói đỏi, khêng tin. Đến lúc nghe thấy tiếng khéc, chạy 
vội ra xem, thì áo cậu bé họ Lương đã ướt hết cả. 
141 ” Con vẹt 

Con vẹt ở trên cái giá, lông trắng mỏ đỏ, thường bắt chước tiếng 
người nói. Có con tnèo trèo lên cột, giơ móng sắp quáp vẹt. Vẹt sợ 
hãi kêu to rằng : « Mèo tới, trèo tới. » Cậu bé nghe tiếng, chạy mau 
đến. Mèo vội trốn đi, > 
r22 —_ Bươm bướm 

Hoa trong vườn nở nhiều, trên hoa có con bươm bướm, sấu 
ch" bốn cánh, màu rất đẹp. Em gái giơ quạt sắp đập nó. Chị nói: 
+ Cánh bươm bướm có.pñẩn, có thề làm hại mắt, chẳng thề đánh 
rậy. » Em liền nghe theo. 
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123 Mượn ô 


Anh em từ trường về, giữa đường gặp mưa to, áo ướt hết. Vừa 
vặn qua nhà người cậu, gõ cửa mượn ô. Cậu thấy các cháu, vội đất 
vào nhà, nói ; + Mặc áo ướt trên mình, sẽ sinh ra bệnh tật ». Bèn lấy 
áo bắt thay. ` 


124 Giữa đường gặp thầy giáo 

Cậu bé họ Dư, đang đi giữa đường, gặp thầy giáo, cúi mình, kính 
chào, rồi đứng thẳng bên đường. Thầy có truyền dạy gì, cậu bé kính 
cần nghe. Thầy có hỏi điều chỉ, lại cung kính trả lời. Đợi thầy đi, rồi 
sau mới đi. Mọi người đều khen là biết lễ. 

125 : Chăm học 

Tạ Sinh mới tới trường, bài vở mỗi ngày, chẳng thề bằng người, 
trong lòng xẩu hồ, bèn chắm học hơn. Dẫu gặp ngày chúa nhật, cũng 
ôn tập không nghỉ, kịp đến lúc thi cử, bài vở Tạ Sinh thuộc nhất. 
Thầy thưởng lớn cho cậu. 

126 - Giả Dị 

Giả Dị lên bảy tuồi thì cha mất. Mẹ cậu họ Bành, thêu dệt đề tự 
nuôi nhau, đề cho Dị vào trường học hành. Có khi lại cho tiền mua 
bánh trái. Dị không nỡ dùng, đành được một trăm đồng, lại đem trả 
mẹ. ề 
127 Ông tiền 

(Phác mãn : đập đầy : lấy ống bỏ tiền chừng ống đầy rồi thì đập 
bề ra đề lấy tiền vì thế cho nên người ta lấy hai chữ phác mãn đề 
chỉ cái ống tiền). 

Cái ống tiền hình tròn mà hơi đẹt, phân trên có lỗ thủng, tiền 
do lỗ thủng vào, chẳng thề ra được oữa. Lúc đã đầy, át đập bề ra đề 
lấy tiền, nên gọi là ống tiền. 

128 ỗ Phương hướng 

Sắng sớm, ông dắt cháu ra cửa. Ông nói : + Cháu có biết phương 
hướng không ? Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương têy. 
Nay cháu theo mặt trời mà đi, đó là phương đông. Sau lưng là 
phương tây. Tay phải là phương nam, tay trái là phương bắc. Vì 
thể, trông cất tròi mọc và lặn, có thề phân biệt bốn phương .» 


129 Bóng người 
Mặt trăng sáng ở trên trời. Cậu bé đi ở đướ mái biên, 
hình như có người rón bước phía sau cậu, rất sợ, chạy đi bảo chị 
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cậu. Chị nói : « Đó là bóng của thân rhình em, em đứng trước đèn, 
đi dưởi mặt trời ; đều có bóng, há quên sự đế sao ? » Cậu bé bèn 
hiều. 
120.. Cải đèn 

Cậu bé họ Đàm sắp đi nằm ngủ, trỏ cái đền mà bảo rằng : «Mày 
đêm đêm rọi sáng cho ta đọc sách, mày là bạn :Ất =ủa ta iắm thay I 
Bây giờ đã khuya rồi, mày với ta đều nên đi nghỉ ›. Bèn tắt đèn 
mà ngủ. ` 
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41 Tầt cá chúng ta cùng nhau đền 
Đứa bé hát : 

:. — Mẹ chẳng ở nhà, chó sói ở ngoài cồng lớn, nó muốn ăn thịt 
chú :g ta, mau đuồi nó đi, anh cầm đao tôi cầm gậy, tất cả chúng ta 
cùc nhau đến (chó sói rừng ở phía ngoài nghe thấy) chó sói hát : 

— Chúng nó thật nguy hiềm, tất cả mọi người cùng nhau đến. 
Phả giữ gìn tính mạng, mau chạy đi. Phải giữ gìa tính mạng, mau 
chạ đi, 


42 Một bầy kiến nhỏ 

Trên đất có mấy hạt cơm. Một con kiến nhỏ đi qua, dùng sức 
kéo tỉy kéo chẳng chuyền. Lại đến thêm hai con kiến nhỏ, tất cả dùng 
Sức séo, vẫn là kéó chẳng chuyền. Một con kiến nhỏ chạy trở về nhà; 
kêu lại một bầy kiến nhỏ. Tất cả dùng sức kéo, liền đem mấy hạt 
cơm kéo trở về nhà được. 


43: Bánh quà bị tuổi xanh bò qua 


Em trai tan học về nhà, ở đọc đường đã mua một miếng đưa 
hấu ín. Sau khi về nhà, bụng rất đau. Mẹ hỏi em : « Con đã ăn bánh 
quà zì ? » Em thưa : ‹ Con ở đọc đường đã mua một miếng dưa hấu 
ăn. › Mẹ rất vội vàng nói : « Dưa hấu bồ sẵn, có ruồixanh bò qua, 
thì ¡ hông thề ăn được. » 


44 __ Quét tước rât sạch sẽ 


Tiết trời nóng, ruồi xanh bay đến nhiều. Anh trai nói ‡ « Chúng 
ta l;: đem cái nhà quét tước sạch sẽ chứ l Trong nhà quét tước sạch 
sẽ, Ì ần sẽ không vời ruồi xanh đển. › Anh trai liền cầm chồi lên quét 
nhà Chị gái liền đến lau bàn ghế. Em trai cầm vái vỉ đập ¡đi 
đập uồi. Một lát, tất cả mọi người đem cái nhà quết tưo. dược 
Sạch :ạch sẽ sẽ. 


45 ' Chị gái thích sạch sẽ 


Sáng sớm mỗi ngày, chị gái thức dậy rất sớm, đánh răng, súc 
miệ 3, rửa mặt. Trước khi ăn cơm, chị gái đem tay éi rửa sạch sẽ. 
Sau :hi ăn cơm, chị gái đem miệng đi súc sạch -sẽ. 

-hiều tối mỗi ngày, chị gái trước đánh răng, súc miệng, rửa 
mặt, rồi mới lên giường ngủ nghề, Chị gái thích sạch sẽ. Chị gái 
thân thề khỏe mạnh. 


| 
| 
| 
| 
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46 Vi trùng truyền nhiễm nhỏ 

Một bầy vi trùng truyền nhiễm nhỏ, ở trong kẽ móng tay. Nơi 
kẽ móng tay nhỏ, ở không được vừa lòng. Thừa dịp cậu bé ăn bánh 
quà, chạy vào trong bụng cậu bé. Bụng cậu bé đau, vi trùng truyền 
nhiễm cười hì hì. 

47 Yêu rmền giúp đỡ bạn học 

Trường học đã khai giảng, các học trò đi vào trong trường học, 
tất cả mọi người gặp mặt nhau, đều rất vui mừng. 

Tiều:Hoa gặp Tân Dân, liền và Tân Dân cùng nhau đến sân vận 
động đi cầu tuột. Tân Dân không cần thận từ trên mặt cầu tuột té 
xuống. Tiều Hoa vội vàng nắm nó nâng dây, nói : « Tế có đau không Ÿ 
Tý có đâu không ? »› Tân Dân nói : ‹ Cäm ơn anh, té không có đau. » 
Thầy giáo đi tới, nhìn thấy Tiều Hoa đang đỡ Tân Dân, liền vừa 
cười vừa nói : « Tiều Hoa yêu mến giúp đỡ bạn bọc, thật là một học 
trò tốt. » 

48 Chim nhỏ và kiến 

Một con kiển nhi bò ra bờ sông chơi, chọt khống đề ý, té lăn 
Xuống nước. 

Con chim nhỏ kidU thấy, vội vàng bay lại, tha một chiếc lá cây, 
bồ rơi xuống nước, đề cho con kiến nhỏ bò lên trên mặt chiếc lá cây. 


Con kiến nhỏ bò lên trên chiếc lá cây. Lá cây đần dần trôi vào 
mmé sông, con kiến nhỏ liền bò lên bờ. 

49 Tư Mã Quang cứu được bạn bè 

Ngày xưa có một cậu bé, tên gọi Tư Mã Quang. 

Có một hôm, cậu ta và rất nhiều bạn bè chơi ở troúg vườn, có 
một người bạn bò trên miệng cái chum nước, chợt không cần thận 
liền té vào trong 'chưm nước. Chum rất cao, nước rất sâu, người bạn 
không bò ra được. 

Tư Mã Quang vội vàng nhặt một hòn đá. nhắm cái churn đập bề, 
đề cho nước chảy ra, người bạn ở trong chưm, liền được cậu cứu 
Ta khỏi, 
so Hai con đê qua cầu 

Trên sông có một chiếc cầu nhỏ. Một con đê trắng từ đầu cầu 
bên này đi qua,'một,con dê đen từ đầu cầu bên kia đi lại, đi đến 
chính giữa chợt nhìn thấy nhau. Dê trắng đi qua không được dê đcn 
cũng đi tới không được.,D£ trắng néi : « Tôi trở lui lại, nhưèng arh 
đi qua trước. » Dê đen nói : « Cám ơn anh.» Dê trắng trở lui lại, 
nhường dê đen đi qua. Dê ::ắrg rồi cũrg ổi sarg được. 


Thề Bạch Thoại #› ‡/ £# N.. 


51 Œun đề và con kiền 


Con để ra ngoài đi chơi, dọc đường gặp rất nhiều kiển. 

Con đế tự cho mình là rất lớn mạnh, coi thường con kiến nhỏ, 
liền dùng chân đạp xéo con kiến. 

Những con kiến khác nhìn thấy, liên vội vàng chạy tới, giúp đỡ 
bạn. Chúng. nó ra sức cắn con để. Một lát, con dể té lắn ra đất, bò 
không dậy nồi. 

52 Đứa bé chăn đê 


Một đứa bé chắn đê, ở trên núi lớn tiếng kêu : « Chó sói đến l 
Chó sói đến !» Người làm ruộng ở dưới chân núi nghe thấy, đều 
Chạy lên núi đuồi chó sói. Đứa bé chăn đê lại hề hề cười lớn. Bọn 
người lầm ruộng biết rõ đây là lời nói điêu'của đứa bé chắn dê liền 
đi xuống núi. «x 

Qua mấy ngăy, có chó sói đến thực. Đứa bé chắn đê sợ hãi, lại 
lớn tiếng kêu : « Chó sói đến ! Chó sói đến l » Bọn người làm ruộng 
cho là đứa bé này lại nói điều, chẳng thèm trở lên núi cứu nó. Dê 
của nó liên bị chó sói ăn thịt hết. 


53 Thằng bò nhìn 


Con chim nhỏ nhìn thấy thẳng bù nhìn trong SvÂng nghệnh 
nghênh ngang ngang trước gió, hoảng sợ vội vàng bay đi. 

Con chim lớn nhìn thấy thẳng bù nhìn trong ruộng, ngênh 
nghênh ngang ngang trước gió cũng hoảng sợ vội vàng bay đi. 

Về sau, một trận gió lớn thồi đồ lăn thằng bù nhìn xuống giữa 
ruộng. 

Con chim nhỏ bay qua nhìn thấy, nói : « Vốn là người giả.» 

Cơn chỉm lớn cũng bay qua nhìn thấy, nói : « Vến là người giả.» 

Những vật giả dối, đều sẽ bị người ta khám phá ra. 


54 “Truyện xưa của Chính "Tâm 


Chính Tâm tiền sinh, lúc còn nhế đã rất đững cảm. 

Có một hôm, trong xóm ngài ở, có rất nhiều giặc cướp kéo đến; 
cướp bóc đồ vật nhà người ta. Người trong xóm đề+: hoảng sợ chạy 
trốn, 

Chính Tâm tiên sinh một chút cũng không sợ. Ngài nói với giặc 
cướp rẳng : « Các ngươi nên làm việc, trồng cấy, làm người lương 
thiên, không nên cướp bóc đồ tật củayngười ta. » 

Bọn giặc cướp nghe lời Chính Tâm tiên sinh, về sau liên làm 
nạt ời lương thiện. Có kẻ làm việc, có kẻ trồng cấy. Ben chúng không 
trổ lại làm giặc cướp nữa. 
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45-\)/ôS Kỷ niệm Quðc Khánh 
_ Hôm nạy là ngày kỷ niệm Quốc khánh. Cửa mọi nhà đều t:có 
qúốc kỳ, chẳo mừng sinh nhật nước ta. 


Sáng sớm, chúng tôi tới trường mở hội chào mừng. Thầy liệu 
trưởng diễn thuyết cùng mọi người. 
___ Thầy hiệu trưởng nói : « Hôm naylàsinh nhật nước ta. Quấc 
Đạt tiên sinh nghĩ muốn cho nước ta lớn mạnh, người người có 
cơm ăn, người người có áo mặc, liền xây dựng nước ta. Chúng ta kỷ 
niệm Quốc khánh nên cảm ơn Quốc Đạt tiên sinh. » 
hiệu trưởng nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. 


56 "Truyện xưa của quôc kỳ ... 
Có một lần, quân đội ngoại quốc đánh phá nước ta. Quân độ: 
nước ta liền kéo đến đó đánh kẻ thù, “ 


Lúc bấy giờ, có tám trăm quốc quân chống giữ một mặt trận. Quâ 
địch đánh tới, quốc quân liền đánh lui kẻ thù. Người trong nước và 
người ngoài nước đều khâm phục sự đũng cảm của quốc quần. 

Có một hôm, một em học trò nhỏ chạy đến giữa trận địa, 4::a 
tặng quốc quân một lá quốc kỳ, nói với họ rằng : «Quốc quân đũng 
cảm, các anh đã đánh lui được địch quân, đồng bào toàn quốc đều 
khâm phục các anh. » 

Tám trăm quốc quân đều tất cảm động, liền lấy lá quốc kỳ đó 
treo lên, 

57 Em bé yêu nước 

Thời xưa, nước 'Tê là một Sam y sec có rất nhiều quân đội. 
Nước Lỗ là :nột nước nhẻ, quân đội rất ít, nước Tề bèn luôn luôn 
khinh thường nước Lỗ. b 

Có một lần. quân đội qước Tè đánh phá nước Lỗ, vua rước 
Lỗ dẫn quân lội đi đánh kẻ thù. Nhưng mà quân đội nước TÈ rất 
hhiều+: Quân đội nướởế Lễ dần đần thua chạy. Về sầu, đất đai rước 
Lỗ mất đi quá một nửa. 

Lúc bẩy giờ, nước Lỗ có một em bé tên gọi là Uông Kỳ, chạy ra 
giữa trận địa, lớn tiếng nói : « Chúng ta không thề tháo lui ! Clúng 
ta cùng nhau tiển lên giết địch † » Nói rồi, em liền cầm đao nhắm vào 
quân thì giể: tới, ` 

Quân đội nước Lỗ nhìn thấy, rất lấy làm cảm động. Tất cả mọi 
người đều liều chết giết địch, liền đánh bại được quân đội nước Tề. 


s8 Sas mã 'thiều mầt một con trâu 
Có một tên ngốc, ở tại nhà quê. Có một hôm, hấn lòa năm con 
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trâu đi đường. Hắt sợ mất trâu, dọc đường không ngừng đếm : 
« Một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm .» 
Về sau, hắn đi nhiều thêm, liền cỡi lên lưng một con trâu. Đếm 
lại số xem : « một hai ba bốn, a ! sao mà thiếu mắt một con trâu ? » 
Ñó vô cùng hoảng hốt, từ trên lưng trâu nhảy xuống đểm lại : 
« Một hai ba bốn năm, ha ha ! không thiếu nữa l» 


59 Trăng trung (thu 


Chiều tối tiết trung thu, Tiều Minh và Tiều Hoa chơi đùa ở 
trong sân, Tiều Minh nhìn vằng trăng nói : « Trăng đêm nay thật 
sáng l » Tiều Hoa nói : ‹ Trăng sáng như thế này, nhiều thêm mấy 
vầng trăng nữa có tốt hơn không. » Tiều Minh nói : ‹ Trăng chỉ có 
một văng, làm sao có thề nhiều thêm mấy vầng trăng nữa nhỉ ? » 

Chị: gái nghe thấy, vừa cười vừa nói : ‹ Cái đó có khó gì ! Chị 
sẽ thêfñ mấy vầng trăng nữa cho các em xem. » Nói xong, chị liền đi 
vào trong nhà, lấy ra hai cái mặt gương, đặt xuống đất, nói với Tiều 
Minh Tiều Hoa rằng : « Các em đếm đếm xem, một cộng thêm mấy 
vằng trăng nữa ? » 

6o. Con qua uông nước 


Một con quạ, bay ở trên không rất lâu, miệng rất khát. Nó nhìn 
thấy trên mặt đất có một cái bình nước, liền nghĩ cách uống nước 
trang cái bình. Nhưng mà cái bình rất cao, nước rất ít, con quạ uống 
k ông được. 

Con qua trong lòng rất bực bội, đi đi lại lại bên cạnh cái bình. 
Chợt nó nghĩ ra được một cách. Nó đi tha rất nhiều viên đá nhỏ đến, 
từng viên từng viên một bỏ vào trong bình. Nước ở trong bình dâng 
lên, con quạ liền uống được. 

61 Đứa bé sáng trí 

Ngày xưa có một đứa bé sáng trí, cùng rất nhiều bạn bè vỗ (nhồi) 
bóng ở dưới gốc cây. Chợt quả bó:g lăn vào trong hốc cây. Có mấy 
cậu bạn thò tay vào lấy bóng, nhưng mà hốc cây rất sâu, không cách 
ø lẫy được. 

Đứa bé sáng trí này nhìn thấy, liền nói : ‹ Chúng ta mau đi lấy 
nước tới. › Tất cả mọi đứa liền y theo lời đứa bé mà làm, có đứa 
dùng thùng gỗ xách nước đến, có đứa dùng cái chậu đựng đầy nước 


đến. Ñó kêu mọi đứa đem nước đồ vào trong hếc cây, nước ở trong 
hốc đầy tràn, bóng liền nồi Tả._ 


62 Thi đua tài năng 
Ban tối Tiều Minh nằm mơ một giấc mộng. Ñó tnếủŠ thấy bò 
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vàng, fdgựa trắng, chó vàng, mèo vá, gà tái vàng và heo đen :ùng 
nhau thi đưa tài năng. 

Bở vàng hói : « Ta biết cẩy tuộng. › Ngựa trắng nói :« Ta siết 
kéo xe. » Chó vàng nói ; + Ta biết coi nhà. » Mèo vá nói ; « Ta biết 
bắt chuột. » Gà mái vàng nói ; ‹ Ta biết đẻ trứng » 

` "Tất cả mọi ềon nói xong, đợi heo đen nói. Heo đen khôn; siết 
làm việc, không dám nói năng. Về sau bò vàng hỏi gấp, heo đe" nới 
nhần,nha nói : « Tôi chỉ biết ăn ›». 

Tất cả mọi con nghe xong, vừa cười vừa nói : « Anh đừn: có 
buồn, đề Šhúng tôi đến đạy anh làm việc, anh hãy ngoan ngoãn :heo 
chúng tôi học tập nhé ! » 

63 Tiêu tiền phải tiềt kiệm 

Có một người thợ, tiền lương mỗi tháng rất nhiêu, nhưng mà 
hắn ham ăn, ham mặc, ham chơi, không chịu tiết kiệm, do đó iền 
lương mỗi tháng đều là không đủ dùng. 

Hắn nghe nói có một thương gia, ngày xưa rất nghèo, bây giờ 
lại đại phát tài, Một hôm vào buồi tối, hắn liền đến nhà thương zia, 
hỏi ông cách thức làm giàu. 

Thương gia nghe xong, vừa cười vừa nói ; ‹ Cách thức làm - iàu, 
nói £a, lời quá dài, chúng ta tắt đèn điện đi trước rồi hãy nói. » Đứt 
lời liền tắt đèn điện đi. 

Người thợ nhìn thấy, trong, lòng liên hiều rõ, nói ; ‹ Thưa ông 
tôi hiều rõ cách thức làm giàu của ông rồi, cám ơn ông, chào ng, 
chào ông »„ (vì tiết kiệm điện nên ông thương gia đã tắt đèn đ rồi 
mới kề cách làm giàu, nếu không câu chuyện quá dài sẽ làm tốn nhiều 
điện của ông). 

64 . Cậu học trò có lòng từ thiện 

Ngày xưa có một ông già, trong nhà có rất nhiều tiền. Ông nghĩ 
cách đem tiền giúp đỡ người khác, nhưng màông muốn thử t:ước 
xem một người nào có lòng từ thiện, ông liền giúp đỡ một nrười 
đó. 

Có một hôm, ông đề giữa đường cái một tảng đá lớn: Ông liền 
nấp ở phía sau cái cây lớn nhìn xem. 

Một lắt, một người cỡi ngựa đi qua. Hẳn nhìn thấy một tả›g đá 
lớn ở giữa đường, liền nói: ‹ Ai đem tảng đá ném ở giữa đường 
kia ? » Nói xong, liền né sang bên mà đi qua. 

Chẳng lâu, một ngườữ đầy xe đi tới, hẳn nhìn thấy tảng đ. lớn 
ở giữa đường, chửi thề mấy câu, rồi né sang bên rnà đi qua. 
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Sau, một cậu học trò nhỏ tuồi đi tói, cậu nhìn thấy tảng đá lớn 
ở' giữa dường, liền nói ; « Tảng đá lớn này nằm cản giữa đường, phải 
đem nó đời đi! › Nói xong, cậu liền dùng sức đem đời tảng đá vào mé 
đường cái. Ông già từ phía sau cái cây lớn đi ra, theo chân cậu học 
tò đó nứt ràng : « Cậu bé ơi, ta đã đợi rất lâu, mới nhìn thấy cậu là 
người có lòng từ thiện thể này. » 


- 


&s5 Người lính tôt bụng 


Ngày xưa có một người lính, phải đi ra tiền tuyển đánh trận. 
Trên đường đi người đó nhìn thấy một bà lão già, trong tay xách 
nột cái giỏ tre, ngồi bên vệ đường khóc. Người lính liền hỏi bà lão 

là tại làm sao khóc. Bà lão già nói : « Có một kẻ mua một giỏ trứng 

của :ôi, lại trả tôi một đồng tiền bạc giả. » Người lính nghe xong, 

+ Í¿‡ ;.ụi .Ôug tiền bạc thật đưa cho bà lão gia, cầm đồng tiền bạc 
„la đồ oỏ vào trong túi. 

Người lính ra đến tiền tuyển, lúc cùng quân thù chiến đấu, có 
một viên đạn bay tới, trúng ngay túi áo của người đó. Lần này người 
:ó cho là nhất định bị thương, người đó lấy tay sờ đi sờ lại, không 

sấy chảy máu. Nguyên do viên đạn đó ghim trúng lên mặt đồng tiền 
ạ€ g1. ấy. " 
66 Không Dung nhường lê 

Ngày xưa có cậu bé, tên gọi Không Dung. Cậu yêu mến người 
anh của cậu. 

Một hôm, có người biếu một giỏ lê, cho ba của cậu. Ba của cậu 
bảo : « Này Dung con, con lấy trước một trái đem ăn đi.» Khồng 
Dung liền lựa một trái nhỏ nhất. Ba cậu lấy làm rất lạ lùng, lišn hỏi 
cậu rằng : « Tại làm sao con lại lựa một trái nhỏ nhất vậy ? » K'ðng 
Dung thưa : cTuồi con nhỏ, nên ăn trái nhỏ, còn trái lớn đề d. ncùe 
anh con ăn ». 


67 Đem áo quần cho bạn học 


Ngày đông đã đến, tiết trời dần đần lạnh lẽo. Mẹ cậu Đại Niêu 
bận rộn may áo bông cho cậu. Qua mấy hôm, áo bông mới rnay xong 
đẹp đẽ, Đại Niên mặc vào mình đi học. Đại Niên vào đến lớp, nhìn 
thấy Tân Dân còn mặc áo kép, dáng vẻ giống hệt như rắt lạnh. Đại 
Niên hỏi cậu rằng : ‹Tiết trời lạnh đến thế này, tại sao anh không mặc 
nhiều quần áo một chút ? » Tân Dân đáp: « Tôi từ dưới quê chạy 
lên đây. Đồ vật nhà tôi bị quân giặc cướp sạch. Bây giờ lại không 
có tiền may thêm quần áo.» Đại Niên sau khi về nhà, liền xin mẹ 
nay một tảm áo bông, đưa cho Tân Dân mặc. 


———————EỄ 
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68 VN Đánh cọn cứu cha 

Ngày xưa có một người côn hiếu, tên gọi Dương Hương. Lúc 
ông mười bốn tuồi, đã giúp cha trồng cấy. 

Có một hôm, ông ở trong ruộng giúp cha gặt lúa. Chợt có một 
cơn cọp đến, cắn lấy cha ông. 

Dương Hương nhìn thấy, không kề đến tính mạng mình, nhảy 
chồm tới, ghì lấy cồ cọp, ra sức đánh đập. 


. Còn cọp hoảng sợ nhảy lên, liền bỏ cha ông ra, chạy vào trong 
núi, 


6o Con chó trung thành 


Ngày xưa có một người lái buôn, nuôi một con chó vá. Người 
lái buôn rất thích con chó này, luôn đem nó đi theo bên mình. _ 

Có m : lần, người lái buôn đem theo con chó vá này, ngồi 
thuyền đi :: đất n;oài buôn bán. Thuyền ở trên biền gặp gió lớn. 
Thuyền là, người lái buôn và con chó vá đều lăn xuống biền. Con 
chó vá cắr ngậm lấy quần áo của người lái buôn, kéo người lái buôn 
vào đến bờ biền, mới cứu được mạng của người lái buôn. 

Qua được một năm, người lái buôn lại ngồi thuyền ra nơi đất 
ngoài buôn bán. Lần này, người đó không đem theo con chó vá đi. 
Thuyền ở trên biền lại gặp gió lớn. Thuyền lật, người lái buôn liền 
bị chết chìm. 

Con chó vá từ sau khi chủ nó ra đi, sáng sóm. mỗi ngày đi ra bến 
tầu đợi cñi., thẳng tới trời tối mới chịu về nhà. 

Luôn mấy năm liền, con chó vá đều giữ bến tầu như vậy, đề đợi 
chờ chủ nbân. Nó vẫn không biết rằng chủ nhân chẳng thề trở về. 


7o Con thỏ trắng nhỏ mời khách 


Con thỏ trắng nhỏ mời khách. 

Con dê trắng đến. Mặt nó rửa rất sạch sẽ, quần áo cũng rất sạch 
sẽ. Con thỏ trắng nhỏ nhìn thấy rất vui vẻ, nói : « Mời vào ! Mời 
vào Í » 

Con ngỗng trắng đến. Cồ nó rửa rất sạch sẽ, quần áo cũng rất 
sạch sẽ. Con thỏ trắng nhỏ nhìn thấy rất vui vẻ, nói; + Mời vào !mời 
vào Í » 

Con heo đen đến. Mõm và mũi nó đều không rửa ráy sạch sẽ, 
quần áo cũng rất bần thỉu, Mọi con nhìn thấy đều khinh ghét nó. 

Con thỏ trắng nhỏ nói ‡ ‹ Anh mau cút về đi, đem mặt rửa cho 
sạch đã rồi hãy lại | » 


————ễễễễễễễễễ>ễ——— 
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T1 Răng đau 


Hôm qua và hôm nay, Uông đại Niên không tới trường vào học; 
các bạn học năm thứ hai đều rất nhớ đến anh. Tất cả mọi người hỏi 
thây giáo rằng : «¿ Thưa thầy tại sao anh Uông đại Niên không tới 
học ? » Thầy giáo nói : ‹ Uông đại Niên bởi vì đau răng, xin nghỉ 
bệnh ba ngày, ngày mai sẽ lại đi học. » Tiêu Hoa hỏi thầy: giáo :t 
« Thưa thầy răng làm sao biết sẽ bị đau ‡ » Thầy giáo bảo;:‹Ñguyên 
nhân răng đau có rất nhiều. Có người lúc thường thích ăn bánh quà; 
mỗi ngày sớm tối lại chẳng chăm chỉ đánh răng, rất để đàng sinh:ra 
(#. : sinh bệnh, tai hại) bệnh đau răng. Do đó chúng ta phải đề ý đến 
giữ vệ sinh cho răng, » 


72 Nhật ký cúa Tiểu Hoa 


„Chúa nhật, ngày 25 tháng 1a. Trời quang tạnh. Trong đêm hôm 
qua, gió bắc thồi thâu canh. 

Sáng sớm thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sồ, thấy trong sân có tất 
nhiều lá cây rụng trên mặt đất. Ta nói với em trairằng: ‹ Chúng ta 
quét tước lá cây trong sân cho sạch sẽ đi chứ. » Em trai nói : « Phải 
đấy. » Chúng tôi liền đem chồi ra sân quét lá rụng. Một lát, chúng tôi 
đã quét tước được cái sân rất sạch sẽ, ]n 

Mẹ đi rá, nhìn thấy, vừa cười vừa nói ; ‹ Các con. ngoan { thật 
siêng năng | Các con luôn luôn ra sức làm việc, thân thề sẽ càng khỏe 
mạnh. » 


73 Mua tmmáy bay 


Một ngày trước nắm mới, ba má cho Tiều Hoa, Tiều Minh, Tiều 
Anh tiền ‹ áp tuế ». Tất cả mọi người đều hướng về ba má cắm ởn. 

Tiều Anh cầm tiền, liền muốn đi mua quà bánh ăn. Tiều Minh 
cầm tiền, liền muốn đi mua đồ chơi. Tiều Hoa nói : « Chúng ta 
không được đem tiền tiêu phí. Chúng ta nên đem tiền đề dành lại, 
tnua máy bay và tầu chiến, đề giữ gìn nước nhà. » 

Tiều Anh và Tiều Minh nghe xong, đều vỗ tay tấn thưởng, núói : 
« Rất hay Í rất "hay Í » 
74 Tầu thủy hiệu thiếu nhỉ dước Mỹ 

Buồi chiều một hôm, nước Mỹ có một vị giáo viên tiều học, 
đẫn đầu một đám học trò nhỏ, ra bến tầu thủy xem.xét. Bọn. học trò 
nhỏ trông thấy tầu thủy lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều, chiếc nọ nối tiếp 
chiếc kia tiến vào cửa sông, từ từ cập bển. Tất cả các trò đều thích 
quá vỗ tay ầm lên. + f K ghêc 
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Thầy giáo thấy các trò thích quá như vậy,, liền. vừa cười vừa hỏi 
các chúng rằng : « Các trò cỏ muồn giữg' hước Mỹ lãm một tái tầu 
thủy lớn nhất không ?» Bọn 'Hộc trò nhồ lỏn tíếdg reo : ¿ Rất tiưốn 1 › 
Một em bé lớn tuôi hỏi : £ Thưa thầy chúag con làm sao có thề đựa 
ta nhiều tiền thể này #» vš 

Thấy giáo. nói : cCái đó thật dề đằng. Chỉ cần “học trồ:nhỏ cả 
nước đều đen tiền rnua bánh đề đănh, Không tiêu ít lâu, liền đủ ghi 
phí làm một cái tầu lớn. » 

Bọn học trò nhỏ nghe xong, rất thích chí - +: « Hay, chúng ta 
liên từ: hôm nay bắt-đầu nhé † » 

Vài hôm sau, học trò nhỏ cä nước biết rố việt' này, tất cả mọi 
trò đều đem tiền mua quà bánh đề đành lại, làm: tiền phí tồn dựng 
tầu. 

Mấy tháng sau, nước Mỹ có một xế ,Sân được làm thành. Chiếc 
tầu này. được kêu là ; « Hiệu thiếu nhỉ nước. Mỹ, » 

75 › Đêm tuyết đọc sách, 

Ngày xưa có một người, tên tự là Tôn Khang. Ông ta rất thích 
đọc sách, nhưng mà trong nhà rất nghèo, không có. tiền mua đầu 
thấp đèn, do đó về đêm không thề đọc sách. 

Ñgày. đông khi tuyết rơi, ánh tuyết trong đêm rất ieiogc Ông- ta 
liền mở cửa sồ, cầm sách đứng bên khung cửa sồ, soi ra trước ánh 
tuyết đọc sách, một mạch đọc vi đêm Thượng) mới lên giường ngủ 
nghệ. 


Ông chăm chỉ như vậy, về sau đã thành một sành rất' có học 
vấn, H t 


76 —_ Con nhện Ä8ã4Ƒ trạng 

Một con nhện chăng mạng ở trên cây/một trận gió lớn thồi.tới, 
thồi đứt dây tơ. Nó lại nhả tơ ra chăng lạ. Một trận mưa, dớn đồ 
xuống, đánh đứt dây tơ. Nó lại nhả tơ ra chăng lại. 

Con nhện không sợ gió thôi mưa rơi, Sau cùng đã đà thành 
một cái mạng rất đẹp đế. 


77 Người. ta sức làn vi vu ( 

'Có một người từ-nhỏ:đã rất ra sức'làm việc: Iúc Ẩng còn nhỏ, 
mỗi ngày nhất định phải quét nhà; laú` bần:ghể, còn phải giúp: đỡ mẹ 
nấu cơm. Ăn xong cơm, ông liền tửa chén bát.. ˆ' › 

Có lúc trong nhà không cố người: làn; ông: và rnẹ: hai người, 
liền đi vào /'pSácg ReXe? gui ._Ng :đệt: sii/ ông tiền ngồi bên linh 
đọc sách. ' ‹ - snố+ n§n & 
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Ông từ nhỏ đã được nuôi đưỡng thói quen ra sức làm việc, do 
đó lớn lên đã có thề không sợ khồ cực, 


78 Mọi người đến làm việc 


Anh cày ruộng, tôi tröng cấy, gặt hái lúa xay thành gạo. Tất cả 
mọi người cùng nhau đến làm việc, người người ăn no không buồn 
nghèo. 

Anh kéo sợi, tôi đệt vải, đệt thành vải mịn may áo quần. Tấtcả 
mọi người cùng nhau đến làm việc, ngày đông đến không bị lạnh. 

Anh nung ngói, tôi chặt cây, xây thành nhà cửa cho người ở. 
Tất cả mọi người cùng nhau đến làm việc, không sợ mưa rơi không 
SỢ gió, 

79 Ìv Vẫn phải đi trồng cầy vậy 

Một người nhà nông, cày ruộng xong, ngồi nghỉ mát dưới một 
gốc cây lớn. Anh ta trông thấy một con thỏ hoang, từ trong bụi cỏ 
chạy ra, tính chui vào trong hốc cây. Anh ta liền bắt ngay lấy con 
thỏ ấy 

Người nhà nông bắt được con thỏ, trong lòng rất vui sướng, tự 
nhủ thầm rằng : «Nếu như ta mỗi ngày bắt được một con thỏ, hẳn 
chẳng cần phải trồng cấy nữa.» Bởi đó anh ta chẳng thèm đi làm 
ruộng, mỗi ngày chỉ là canh cái gốc cây lớn đó, đợi chờ thỏ đến. 

Qua rắt lâu, ruộng của anh ta đều bỏ hoang, vẫn không bắt được 
một con thó. 

Các bạn bè của anh khuyên anh rẳng : ‹ Không làm việc khó 
nhọc, thì chẳng được vật gì, anh vẫn phải đi trồng cấy vậy l » 


8o Ông già trồng hạt đào 


Một ông giả, đang cầm cuốc trồng hạt cây đào. Một cậu bé con 
nhìn thấy, hỏi ông rằng ; « Tuồi tác cụ lớn tới mức này, làm công 
việc nặng nhọc như thế này, chẳng là quá khồ cực sao ? » 

Ông già nói : « Cháu bé ơi, mỗi một người đầu là nên làm việc, 
tuôi tác của ta tuy lớn, cũng nên làm một chút việc. » 

Cậu bé con lại hỏi ; « Cháu nghe nói, hạt cây đào phải trải qua 
rất nhiều năm, mới có trái. Cụ bây giờ khồ khồ cực cực trồng nó, 
chỉ sợ đợi đến khi có trái, cụ cũng ăn chẳng được. » 

Ông già vừa cười vừa nói ; « Cháu bé ơi, hạt đào chúng taăn 
bây giờ, chẳng phải là do người trước trồng sao ? Chúng ta ăn hạt đào 
của người trước, cũng phải nên trồng mộ! ít cho người sau hưởng, 
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Nếu như, mọi người chỉ lơtính cho mình, chúng ta bây giờ cũng 
chẳng thề ẳn được hạt đào: » 
bà: Nhật tý của Tiểu Hoa 

Thứ tử, ngày 12 tháng 3, trời quang tạnh. 

Hôm nay là ngày kỷ niệm quốc phụ qua đời, cũng là tiết trồng 
cây.. 

Buôi sáng, lễ khai mạc ngày kỷ niệm cử hành xong, thầy giáo và 
các học tò đều cầm cuốc và cây con, ra nơi đất trổng trông cây. 

Chúng tôi trước dùng cuốc đào đất, đào thành từng hốc từng 
hốc nhỏ, rồi sau đem rễ cây con đặt xuống hốc nhỏ, đắp ít đất lên, 
tưới chút nước, cây con từng cây từng cây một, liền đứng thẳng trêu 
mặt đất. " 

Trồng cây xong, Tiều Minh hỏi thầy giáo rằng: « Thưa thấy 
trồng cây có cái chỗ hay nào ? » 

Thầy giáo bảo : « Cái chỗ hay của sự trồng cây có rất nhiều, trái 
cây của loại cây sinh trái có thề ăn, gỗ đề làm đỏ ngHỀ của cây có thẻ 
làm nhà cửa, chế đồ dùng. Do đó, chúng ta phải trồng cây ahiš° 
nhiều. » 


8a Nhỏ cú cải 


Chiều thứ bầy, chúng tôi mở một trò chơi có nghệ thuật, đề 
chào mừng các bạn hẹc mới. Các tiết m::c vẻ trò chơi có nghệ thuật 
rất nhiều, có ca hát và nhảy múa, sat cùng biều điễn trò chơi nhồ củ 
cải.. 

"Một cậu bạn học cải trang l\ìm ông nội, một cô bạn học cải trang 
làm bà nội. Sáu bạn hẹc kh¿c c¡¡ trang làm cha, mẹ, anh trai, em 
trai, chị gái, em gái, còn có một bạn học hóa trang làm cây củ cải 
lớn. ; 

Cây củ cải lớn mọc trong đất bùn, ông nội nhồ không chuyền, bà 
nội chạy lại, ôm lấy (ngang lưng) ông nội giúp ông nhồ. Ông và bà 
hai người vẫn là nhồ không chuyền. Về sau, ba ôm lấy bà nội, má ôm 
lấy ba, anh trai ôm-lấy má, èm trai ôm lấy anh trai, chị gái ôm lấy 
em trai, em gái ôm lấy chị gái, tất cả mọi người cùng nhau dùng sức 
nhồ. Sau cùng, họ đã nhồ cây củ cải lớn lên được. 


82 Con trai của ông già nhà nông 


Một ông già nhà nông. có bảy người con trai. Họ luôn luôn chửi 
bới đánh lột. kiông 'hề đoàn kết, do đó luôn luôn phải chịu sự khinh 
khi của øgườa sLác. Ông già nhà nông trong lòng rất buồn rầu. 
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Một hôm, ông già nhà nông gọi bảy người con trai đển trước 
mặt, đưa cho họ mỗi người một chiếc đũa, bảo họ dùng tay bẻ gấy. 
Mỗi người đều cầm chiếc đãa bẻ” gãy rời ra, 

Ông già nhà nông lại cầm bảy chiếc đũa, buộc chặt lại với nhau, 
lại kêu họ tới bẻ. chẳng một người nào có thề bẻ gãy nöi. 

Ông già nhà nông nói với họ rằng ; « Đây là một bài học rất hay, 
tất cả mọi người đoàn kết lại, mới có sức mạnh. » 

Bảy/người con trai đều cảm động đến chây : nước mắt. Từ đó, tất 
cả mọi người mới biết đoàn kết, người khác cũng đã chẳng dám lại 
khinh khi bọn họ. 

ÑC Trên cầy còn có mấy con chim 


Ngàỹ chúa nhật, Tiều Minh và Tiều Anh ở nhà làm bài vở xong, 
mẹ lại ra đầu đề cho chúng nó làm. mổ 
Mẹ hỏi Tiều Minh rằng :- ‹ Trên cây có mười con chỉm, người 
thợ săn đi tới; dùng súng bắn chết một con, trên cây còn lại mặy: 
con #“» 
Tiều Minh với vàng thưa ; c Còn có chín con. » Mẹ vừa cười vừa. 
ói : ‹ Không đúng, không đúng. Chín con chim này, nghe thấy tiếng 
ER\ chẳng có bay đi sao ?» 
Mẹ lại hồi Tiều Anh rằng ‡ « Một miếng ván gỗ vuêng, cưa đứt 
đi một gốc, miếng ván gỗ hình vuông này còn có nấy gós-? » 
-'Tiều Anh vội vàng thưa : « Còn có ba góc. » 
Mẹ lại vừa cười vừa nói : « Sai rồi, sai rồi. Miếng ván gỗ này, 
cưa đứt đi một góc, liền biến thành năm cái góc. » 


ÑŠ› ủo vữa 5 Cân voi lớn 


Có người đưa biếu Tào Tháo một con voi lớn. Tào Tháo nghĩ 
muốn 'biết cön' với này nặng bao: xe ri nhưng mà không có cái cân 
lớn thế này, đề cân con voi này. 

"Tào Tháo có một đứa con trai, tên gọi lä Tào Xung, tuồi mới 
lên bây. Cậu ta'nói ; « Tôi có cách, đề cân con voi lớn này. » 

_ 'Tăo›xung kêu: người đắt con vơi lớn xuống một cái thuyền gỗ lớn; 

rồi sau nhìn mực tước lên tới chỗ nào mé ngoài thuyền, liền : đánh 
một cái đấu ở mé thuyền, 
.... Cậu ta kêu người đất con ÿoi lớn lên bờ, sau lạ đem rất nhiều 
tời đá bỏ xuống thuyền. Đợi đến khi nước ở ngoài mé thuyền, lên 
tới chỗ đánh dấu, liền đem những hòn đá ở dưới thuyền đời lên bờ, 
chia thành bao lần đề câu, (Cách này liền biết rõ được tức nặng của 
con voi lớn. ` 


024, “ ‡$ œ l bỏ Chữ Nho Tự Học 


Sau khi Tào Tháo xem N rất thích thú nói : « Đứa bé này 
thật là tất thông minh: » 


86 | Bình dầu vỡ bể 


Có một người: ngốc nghếch, trong tay cầm một bình dầu, đi vào 
trong nhà bếp. Hắn nhìn thấy trên tường có một cái đính, liền đem 
bình dầu lại treo lên, Chẳng ngờ cái định trên tường chợt bay vụt 
lên, Bình dầu đánh rơi xuống đất bề nát. Hắn nhìn kỹ lại, thì ra là 
tiỘột con chuận chuôn, chẳng phải là cải định. 

Ñó rất tức giận. Quay đầu lại, nhìn thấy trên phía tường bên 
kia lại có một con chuồn chuồn nhỏ. Hẳn chạy qua đề đánh. Chẳng 
may, lòng bàn tay đau rất nhiều. Nhìn kỹ lại, thì ra là một cái đỉnh, 
chẳng phải là con chuồn chuồn nhỏ; 


SRúi Ba anh etn 


;' Một nhà ‹ có ba người anh em, đều là kẻ ngư. Một ngày ấy vào 
tết mùng năm tháng năm, chúng nó mua hai con cá mặn. Ăn hết một 
côn, còn đư lại một coi. M9) >> bèn bàn tính cách nào đề xử lý con 
cá mặn này. 

Anh lớn nói : © Ta:nghí đem con cá mặn này nuôi ở trong ao. 
Ñó' nhất địch sẽ đẻ ra rất nhiều cả con. Đến tết: mùng năm tháng 
nắm tới, chúng ta liền chẳng phải mua cá. » 

Anh thứ hai nói z:‹ Đây là một phương pháp rất thông mính. » 

Anh thứ:ba nói : c Hay, chúng ta liền làm cách này đi. » 

Bọn chúng bàn tính xong, liền đem coa cá mặn này ném vào 
trong ao. 

Đến tết mùng năm tháng năm sau, ba đứa bọn chúng rất thích 
thứ đi bắt eá. NÑhứng mà chúng nó hoàn toàn bận rộn mất một ngày, 
tigay một con cá raặn'eñng không bắt được. 

Chính đương lúc chúng bực tức, anh lớn bắt được một con 
lươn. Nó rất giận đữ nói; ‹ Vốn đúng là mày ăn thịt coa cá mặn, 
chúng ta chắc chắn phải đem nó đốt chết đi ›. 

Anh thứ: hai nói : ‹ Hay là đem nó ném vào trong nước dìm cho 
chết đi. » + 

Anh thứ ba nói ; « Đây thật là một biện pháp rất dang tỉnh, » 

Bọn chúng liền đem con lươn này ném xuống ao. 

88 “Thư gửi cho anh họ 

Anh Tự Cường : 


Hôm qua đi du ngoạn về, nhận được thư anh, biết được 
thân thề anh rất mạnh, em vô cùng vui sướng. Bây giờ, em 


—————— 
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muốn đem cái tìch hình cuộc du ngoạn bày tỏ anh hay. 

Hôm qua tiết trời rất tốt. Sáng sớm, thầy giáo Trương dẫn 
chúng em đi du ngoạn. Dọc đường, có đám người nhà nông đang bận 
rộn cấy lúa. Trong ruộng từng mảnh từng mảnh cấy đầy những mạ 
non xanh mnườn mượt, vô cùng đẹp đẽ. Cây đào bên đường nở đầy 
hoa. Chim nhỏ trên cây, cũng đang hót những tiểng hót du dương. 
Chúng em chơi một mạch đến giữa trưa, mới trở về trường. 

Chiều thứ bẩy, em tới thăm bà ngoại và các anh, -hững điêu 
khác lúc gặp mặt sẽ nói thêm. Chúc anh vưi vẻ l 

Em Tiều Hoa kính thư 
ngày ao tháng 3 


8o + Đi xe lửa 


Ngày thứ bẩy, ăn cơm trưa xong, mẹ đưa tôi ra ga xe lửa. 
Người trên ga rất đông, tất cả mọi rgười xếp hàng mua vé xe, đều 
rất giữ trật tự. 

Lúc tôi lên xe, mẹ đặn tôi rằng : ‹(Con đi xe lửa phải luôn luôn cần 
thận, không được đi đứng bừa bãi. Đầu và tay không được thò ra phia 
ngoài cửa sồ xe. » Tôi nghe lời mẹ dặn, liền vội vàng ghi nhớ. 

Xe lửa chạy rất nhanh. Cây cối và nhà cửa hai bên đường giống 
hệt như chạ-: tr ngược lại đẳng sau› 

Tiếng c ' rít lên, xe lửa đã đến ga Đài Trung. Tôi thấy anh họ 
đón tôi ở sân ga. Tôi đợi xe lửa ngừng hẳn mới xuống xe, rồi sau tôi 

ùng anh họ nắm tay nhau, đi ra khỏi nhà ga. 


2o Thờ phụng cha mẹ 


Tiều Hoa đi đến nhà bà ngoại. Người mợ cho nó ba trái táo mật 
ớn; Tiều Hoa ăn một trái, cảm thấy mùi vị rất ngọt. Nó ièn đề lại 
ai trái, lấy giấy gói kỹ, bỏ vào trong túi áo. 

Người mợ nhìn thấy, liền hỏi Tiều Hoa rằng : « Nâảy Tiều Hoa 
tai trái táo kia tại sao cháu không ăn ?» 

Tiều Hoa thưa : ‹ Táo mật lớn thế này, rất khó mua được. C¡ í 

muốn đem hai trái này về nhà dâng cho cha mẹ cháu ăn. » 

Người mợ nghe xong r.t vui vẻ nói: « Ngày xưa có một 

con hiếu, tên gọi là Lục Tích, lúc ông mới sáu tuồi, đã biết đea 
quít của người ta cho ông đề đình dâng mẹ ăn›. 


t 
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H67 ˆ  # ©473 | 1211 S oz66 | 1255 ‡ ooo8 
1168 ‡t OỔ14 | 1212 3 ©57o | 1256 * ©421 
1169 LIŸ 1536 | 1213 $ o36o |12as7 j]È 0791 
1179 k1 o364 | 1214 dồ 1119 | 1258 ÿ#F o6oz 
TI7T # O56I | 1215 ?? 1866 ' 125g ty o866 
1172 Sỹ 1786 | 126 Ä 1867 | 12a6o “È 1228 
1173 kã oozo | 1217 Eị 1683 ' t2ÔI Hà 1297 
1174 + oo21 | 12r8 f# 1686 | r2z6a 3ï o89g7 
1175 ïÿÿ 1623 | 1219 #b o6 | 1263 « o2og 
1176 # 1083 | 1220 lử ©745 | 1264 hì r296 
siế Í 9 1350 | 1221 J§ O4rr | 1265 -đẦ 114 
1178 bội 1487 | 1222 EÑ, l7 |126Ó6 8# 1240 
1179 đã 1096 | 1223 LÀ) o1l92a |12467 ø&x o8or 
xr8o “ 1638 | 1224 # 1862 | 1268 lý 1602 
xIÖI cả 0415 |1225 7š o6o4 | 126g l;_  O4O4 
1182 + o86¡ | 1zz6—— š O322“ | 127o Đệ 1682 
1183 ÑQ Ồ 596322 |1227 ƒ 1732 |127v & 9546 
1184 7 oo6o | 1228 ĐÈ, 1arIÖ | 1272 t OrIÖ 
:IÖ5 ‡Ề 1768 | 12ag , 176I | 1273 j‡‡ - 9524 
1136 4È ©764 | 123o ‡È. 0953 | 1274 L) 1414 
1132 ‡£ 1667 | 1231 # 1111 | 1275 lá 772 
1:88 #- 17238 | 1232 ¿3 ©9593 | 1276 +3† 0592 
189 ft IIỔI | 12332 b.4 1O5t | 1277 Ä, 1I41 
1120 DỤ) ©9205 | 1234 Zý o6ao | 1278 F.Ã 1142 
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1333 
1223" 
1224 
132ý: 
1323 
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%2À R3 KẾ bà MÃ Rià Mäc Si Sht Ê vXSi BE t2 
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lữ: š>31A 2Á: ĐI H  uề 
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W dt S2 mi c»++ t kx >mx +6 ¿24 
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cœ 
Dã 
dữ 
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' 831 ! 15-4 2 2 
1426 3 1501 ¡ 1475 h by. Šxc GIẾP ---đWng-- 
2 tự drao | 1476 Š xan8| Luê Hỷ hy 
14 ^0 # aạo6 | 1477 ba ch Ì:soey Pì xổ0ô 
Pa R 1471 | 1478 Đi 1479 | 1528 # o129 
xin z Sãng' | uyên . o8rr 7»9 + oro& 
vn E- v. Si le~r k: _ 0265 | 1520 %$ Me 
Hà cổ cán Ñ.. c6 l2 & »= 
c..” 128g: EU lim 3ƒ o252 |15334  $#Ó r ớ, 
ĐI II TA Và Øp c642a | 533 ‡ề S_NG 
¡435 4Ÿ 1266 | 1484 vu ko RSS Hị : _ 
1426 hủ & roÔ9 1485 4 . xảo m 166g 
1437 “£ xe TH X Tàn | xanh h 2g 
M ‡?t 1465 1 n 1547 22 
2m nịng § H03 9E Đo 
CO BH” vế uy J 1579 | 1539 BÍ Tổ 
Ec® h t6 Đecr JÈ — o78g |isạo í t3 : 
sìng A&. o264 | 1491 kọ xêG'| ruại n rổ 
"H2 = osza:| lun La 1484 | 1542 + pc 
TƯ N...AI:. .... 8a 
SC g.mjm § đg|Hg: @ HỂ 
- tả 14O j d3 
Ð § nHÌNH: #: nhịn: Ai gã 
: | nì oạ8 P h © |154 ` tư 
LN- t238 |3 „ v27 tøg  #X sdibi 
tất $k . 1338 | 1509 sh Tng CÀ _ ọn 
jWa  l: l-yg |i3of MU SA TY 4 tà 
s% h, 1223: ||x264 vu 9494 | 1552 + 1o8o 
Bộ 8 nhịn + ghi ng 2 mà 
1 Ũ h 
Lịz6 bị o86s | 1595 sẽ si Ko: h nến 
(457 Ÿ 13593 15o6 + 1079 1556 tẰ, 1 ca 
:458 ‡f kc hat ` . đợi ; sgiồ 
_ : ỳ A 
Đb Í qP|STP Ð Hi § đ 
>> ¡8 1668 | 1519 ˆ 122: ||v3ếg /§ s997 
1284 Là o828' | 151z NẺ” - r?ợt:|lsöết # : vo 
2462 # O315 | 1513 ` S519: || 562 k: t3 : 
I4ÔẠ@  #Ÿ 1552 | 1513 ri 3¬ m  x‹ 
Re fñ 1739 | 1514 Ñ: cj||x8i' SUU 
146ổ Lriả O414 | 151Ÿ ` oge: ||xš83 là o6sô 
Hồ  # lôn [xEợ 4À  d947 | xg6Ệ }M r9 
MÔ .Ấ. c50y| 38 W{ 1959 |1567  #tU r4ð3 
1469 Š o667 k.cệy & oo54 | 1568 8 km 
là 4 t8 |maế MO 9946 |1563 4# T55 
La r1IQổ | 1520 siáT' ||xZ;s F: : 
1471 hÃ 1052 | 152: 4Ÿ sð0Ể: |Í 5z m Mác 
t2 # 1632 | 1523 ẳ SP |Ìsz2:.z R7” 2 
1474 L 1130 | 1523 


Bằng Tra Chữ ‡> ‡ À 3ð 


1573 » 1052 | 1622 4á: ©492 | x67r 4$ rOro 
1574 + o626 | 1623 q 1107: | 162 kc2 12T 
1575 tš 132g |1624 ‡* 1639 | 167a ki o587 
1576 L)ã 1222 | 1625 Ki 1625 | 1674 vĂ o221 
1577 Ÿ 1223 | 1626 t o7o8 | 167s & 0332 
1578 3 o7o6 | 1627 Ä# 1575 | 1676 ki 0354 
(1579 Ä_ 1612 | 1628 S 9652 | r677 v2» ' - G232 
158o JŸ 1212 | 1ỗ29 lñ 1778 | r678 Kì 1Öo7 
15Ör TẾ, 167o | 1630 ‡# o68o | r67o ;Ủ, 1671 
1582 8k 12oo | 163r: + 1526 | róäo ä. os6o 
1583 ñ ©727 | 1632 sứ 1568 | 168+ kÃ 1447 
1584 ‡È ©783 | 1633 8; o677 | 1682 Lá 1565 
1585 3» 1205 | 1634 }à, ro89 | 1683 #$ 1607 
1586 tý o142 | 1635 đt o397 | 1684 Mùi o2z68 
1587 EU 1675 | 1636 Lào 1221 | 1685 dt, o697 
1588 & 1329 | '1637 L5 o847 | 686 bế, ©O775 
1s8o '«Ÿ 1418 | 1638 LỆ 0942 | 1687 Là 1353 
150 3È  o8i3-| 163g Ÿ› 1459 | 1688 để, O793 
1501 †ử o124o | 164o l*, o266 | r68o 2® o263 
1592 + Oo14o | 1641 *h 1494 | tốgO . Ất o682a 
159924 3š 1176 |16424 #:  c©597 | i6Qr “6 1242 
154. #l 1772 | 1643 %, 1832 |t6oA3 _„ÍẬ O121 
155 Í 1627 |1644 ft, o4io | l6o3 3 ©ar6 
156 iŸ  l248 |1643 ⁄j  rr4o | tốQ4+ 3† o8og 
1597 + 1a88 | 1646 * 1389 | 16g5 ŸÊ, 1OIT 
1598 tÃ Oot12I | 1647 zF 1177 | 1ÕgÔ .® 1201 
1599 4} or7o | 1648 32 + otor | 1697 * ©776 
160O ẩ .1192 | 1649 ïÿ 1949 | r16o8 k: 1549 
16Or ft 1263 | 1650 —-. * O7O1 
1602 §† o5s26 |16sr „ # 1246 | 17oo #ó, 1315 
1603 +3) 1564 |16543 #Š o518 | rợor ?ù 1244 
1604 #ÍÔ - o272 | 1653 l$  o792 | 17oa ® O514 
1605 $§ 1632 | 1654 ` soo6s |17og Dị 1062 
1606 + 1369 | 1655 3x ro6o | 17o4 #t o695 
1607 & 1548 | 1656 ] o28o | 1;os ⁄# 1034 
1608 »£ O452 | 1657 lô) 1455 | 1zo6 _t o815 
Il60Q, Ï[ ` 1597 |1638 ®# 694 |I7o7 $ủ{  oi13 
lỐIO  #: 0352 | 1659 + ©o8r | 1zo8 lữ, 1394 
IỔ11 $7: 0632 | 166o . 4t 1Ố1O | 17oQ @ oz78 
toc tỳ 1219 | 1661 šˆ 1054 | 171o 3 oo66 
1Ô13 4Ÿ, 1797 | 1662 36 ©926 | 171r + 9122 
lA Ÿ# 1595 |1663 #&  o032 |17ra fK  o8og 
1Ố15 4) O0©74 | 1664 š IOỐI | 1713 xE 1012 
1616 nậ. 1165 | 1665 SÈ 1235 | 1714 xà 1622 
1Ố17 b o484 | ¡666 $ o(ồr | 17r5 #1. o9ör 
16r8 lš o246 | +66 #é 1496 | t716 My S613 
lo © 122¿|1668 4# rtạoy 1717 JẸ 0746 
16ao š oäs8 | 66g 3ƒ _ oaốt | 17r8 # 1323 
1621 4. 1242 | 1679 / 1491 | 171g tỊ. 1729 
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172o %J 9344 |176.  # os8a |[I81i8 4 r8oo 
1721 k3 o668 | 177o + 1168 |18ro *#} 1221 
1722 #) O434 | 1771 sấu 1367 |18ao 4q 1324 
1723 + oo7s | 1773 #'J 7 0O447 | 1Ö2r1 :$. o182 
1724'. 3Š  \ro6s | 1772 À# 1942 |1822  ## 1231 
123  jỀ 1759 |1774 5 1237 |1833  :# 1943 
126 Ÿ 1275 |1775 4$ 1842 |1824  # 1715 
17 L2 1711 | X77Ổ * 146o | 1825 tủ O132 
172 ÄÐb  ' r8ồầo | 1777 đỳ  l182a2 |1826 0942 
172g 'Š o2ss|1778 ỉ 1549 |1827 Ÿ#W ¿ o22o 
1720. 3È. ` 1022 | 1779 tt. 122o | 1828 Hà s68. 
1731 ` lỂ 1282 | 178o cụ os8o | 182g J ˆ ©9053 
122 #\ o43s |178t # - 1775 |1ổ30 _ ả ©344 
1733 kx 148a | 1732 8? 1504 | 1831 tt 16Õr 
172L Ä# l2a8e |1783 Ỷỉ 1541 |1833.,- qè o756 
1735 Là 1224 | 1784 14 o884 |1833 # + ©o57 
1736 3 1214 | 1785 j2 oarB |18344  ÿ ©2394 
1727 1Ì o245s | 1786 (` or2z8 | 1835 đƒU oo28 
1728 Ñ 127a |1787 ` j4 O oogšs7 | 1836 3# ©4o6 
1729 3) oso6 |188 # o4x6 |1837  @& 478 
1740 HỒ) 1726 | 1739 + 1444 | 1828 ‡L ©748 
II ÍỀ 1628 |1790 3Š 1035 |1839 - :475 
1742 b4 1354 | 1791 jã 142g | 184o 4# 3228 
1743 ÿ -, ozgo | 1792 + oI55 | 1Ổ4t P) +466 
1744 3k 1426 | T793 ky 16os | 1842 $u 1473 
17A5 MU 0/77 1794 %3 G0114 |1842  ‡> o;38 
1746 4 oo82 | 1795 ‡#x 1624 | 1Ö44 đ] o38s 
1747 »t 1022 | 1796 ˆ o27o | 1845 }J o;6o 
1748 ‡} O474 | 1797 % o27r | 1846 nN :542 
1749 4t 1701 | 179 *- o46s | 1847 * 1725 
1750 4% oo83 | 1799 3% o;68 | 1848 ÿ? ©44 
1251 Í{ẦQ lấn |rổco 3Š loáo |1849 43 :789 
1752 ' ŸÍl 17B; | :ỔO1 # 1769 | 1850 4$ z7o8 
17534 jg o62a | r8o2 4 1419 | 1Ö51 4ì :7og 
1754 3. 1472 |1893  Ẩấ 1799 | 1852 DỤ 571 
1755 3 oz8ø | 1ồo4 4 0232 | 1852 tỳ 9874 
1736 . @h 1495 | I1ồo5 42 o466 | 1854 +đ. 3197 
1757 + oz88 | r8o6 |: o6o4 | 1855 4Ƒ :259 
1758 J#- o66o | 1897 sh 1924 |1856 . #‡ x64o 
1759 toaạr | r1ồo8 ¿h 1274 | 1Ổ57 46 :3o8 
1760 + O0451I | 18o9 2/8 o84s | 18z8 Ẩ† o6o8 
J6 j$ 6947 |18to ‡? 674; |1859  ẩƒ” -697 
17623 ĐỂ, osos | 186o #} 819 
1763 Z#â đt, 1236 | 1861 đ$ o78r 
1764 ÄÉ ‡Ã 12oo | 1862 +? oo84 
1705 ca kị 1592 | 1862 đ] 1846 
1766 Đệ lấ ooz |186@  # x847 
1767  ¡h  os48 |I8653  #i oao8 
1/68 ¿t “#& 1238 | 1866 19. 1127 


Ã Ô CQQGẵÏỬỶïÏỬÏỬẴÏẳỶẳẵỪằẳằẳằẶĂẶĂẶỖẶẤXUYẨS IS 


Bảng Tra Chữ 3# # + : _031 


1867 } 072i 187/3 J 1558 |(1878  $ o945 
1868  ' 3# 12B4 | 1874 LỆ 1013 | 1879 & 1734 
186o + o81ô | 187s # 1284 | 188o tả 1343 
1o ĐO 182 |1976 % 1779 | 1681 @ 7 1225 
1ổ71I # ©82r | 1877 tỳ or39 | 1882 1ã ø9s8 
1872 kự 1544 
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CHỮ NHO TỰ HỌC 
CUÔN BA... 
& † h ##% = # 
VIỆT NAM VĂN HIẾN 
IN LẦN THỨ NHẤT 1970 
SAIGON VIỆTNAM 


